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DIÊU TRÌ KIM MẪU

MẸ vui được thấy các con biết lo cho chúng sanh, tức là lo cho mình vậy.

Mình tu cho chúng sanh, mình lập vị cho chúng sanh, tức là mình lập vị cho mình. Phải 
hiểu cho rõ, nếu chúng sanh chưa ai đắc đạo thì ta phải cầu nguyện cho người đắc đạo trước 
ta. Nếu mình cứ mong cho cao phẩm giá, tức là trái với Thiên ý. Mình phải hằng ngày trau 
giồi tánh đức, lo chung cho thiên hạ, ấy là phương pháp tu tắt đó.

Thường ngày công phu mà mình chất chứa tánh tự kiêu thì cũng không mong đắc 
Chánh quả được, bất quá đắc một vị Địa Tiên đó thôi.

Vậy muốn cho hoàn toàn thì ráng tập cho biết trừ các điều xấu xa, tập thường 
ngày tầm Chơn lý, kiếm hiểu huyền vi, răn mình hằng bữa, đó là đường chánh sáng 
láng cứ lo bước tới.

Đạo chia ra 3 Chi: Thế, Pháp, Đạo. Mình tu cho đúng theo Luật, hành theo Pháp, thì 
chúng sanh nơi thế ca tụng công đức mình, trọng kính mình, ấy là mình đắc Thế. Hễ đắc 
Thế thì phải tầm Pháp đặng cứu chữa, dạy bảo theo Pháp. Nếu mình hành Pháp hiển linh, 
chúng sanh ứng mộ thì mình đắc Pháp.

Nếu đắc Pháp thì phải tầm Đạo. Đạo là vô vi, muốn tầm không phải dễ, mà dễ khó là 
do nơi mình. Nếu đi được hai khoản thì khoản sau này phải ráng, nếu đắc đạo thì nhập cõi 
Niết Bàn.

                  * Toà Thánh, 9 tháng Giêng Đinh Hợi ( 30-1-1947)

                             DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC THIÊN TÔN

... Các con chưa rõ cái mùi phú quí cao sang nơi thế này là cái bẫy để gài những 
bậc Thần, Thánh, Tiên, Phật phải sa đoạ không mong đắc quả.

Bởi cớ ấy mà đứa nào đặng hưởng lộc cao quyền cả thì MẸ lại lo cho đứa ấy sẽ quên 
cội bỏ nguồn, đành thả trôi chơi vơi nơi bể thảm. Trong đám này chỉ có một số ít đứa biết 
hối ngộ tu tâm, chun vào cửa Phật. Cũng lắm đứa miệng niệm Nam mô mà lòng lại cay 
nghiệt đè ép kẻ yếu thế cô, đương thâu của bá gia về tấn cúng, lòng ham tưởng chúng khen 
ngợi mà không kiếm hiểu câu tội phước công bình kia.

                                          THÁNH NGÔN DẠY ĐẠO
                               TRÍCH TUYỂN
                                                                              PHẬT MẪU
                                                 Rằm tháng 8 năm Nhâm Ngọ ( 2- 9 -1942)
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Trời Phật, Thánh Thần chẳng 
đòi, không biểu lễ cúng chi cả. Các 
con vì lòng tín ngưỡng, chẳng biết 
điều chi, tạm dùng lễ để cung kính, 
rốt lại để khoe mình và để chìu theo 
thói phàm tục.

Các con hiểu Đạo, MẸ chẳng 
nói nhiều, các con khá suy nghĩ. 
Chư Tiên, chư Phật cùng các Đấng 
Thiêng liêng chỉ dùng Tâm trong 
sạch, tín ngưỡng kỉnh thành, ấy là 
một vật báu để hiến lễ đó.

Trên Thế cũng chẳng khác 
chi trên sân khấu, sắp cho đủ lớp, 
nào là trung nịnh, hiền dữ, chen 
lấn múa men, la gầm, than thở, rốt 
cuộc bôi mặt thì đứa nào cũng ra 
đứa nấy. Dầu các con đặng địa vị 
cao sang thế nào cũng chẳng nên tự 

kiêu tự đắc, húng hiếp những đứa thấp hèn. Các con ráng ẩn nhẫn, hằng ngày bền chí trau 
tâm. Chỗ Hằng Sống là nơi căn cội của các con. Vậy các con cũng chẳng nên quyến luyến 
thế đời mà quên cựu vị nghe! MẸ mừng đặng thấy các con hội hiệp với nhau.... MẸ ban ơn 
cho cả Nam Nữ.

                    *  Báo Ân Từ , 15-8-Đinh Hợi ( 29-9-1947)

                              DIÊU TRÌ  NƯƠNG NƯƠNG

             Mấy con! MẸ lấy làm đau đớn thấy nhơn sanh trong cửa Đạo, đã vì Đạo vì nhà 
chịu bao điều thảm khốc, bao nhiêu người đã bỏ mạng vùi xương, bao nhiêu điều còn ấp 
ôm thống khổ.

Cơ mầu nhiệm vẫn công bình, máy Thiêng liêng đâu tư vị. Cái hoạ diệt chủng này 
nếu chẳng phải nơi các con Hiệp Thiên Đài cứu chữa thì có trông nơi ai? Có hợp sức đồng 
tình mới xa được cám dỗ của bên ngoài mà đem cho nhau điều trong sạch, đạo đức, chớ có 
một hai đứa có đủ gì đởm đương trong buổi loạn lạc, là lúc Tà quyền lẫy lừng xâm phạm.

Trong cửa Đạo, từ đứa tín đồ nhỏ nhoi cho đến hạng Chức sắc Cửu Trùng khiêm tốn 
đều chịu dưới quyền áp bức khổ tâm, kẻ rách rưới cơ hàn, đứa cơm không no bữa, cho tới 
lớp chiến sĩ cầm quân, biết bao nhiêu là khổ tâm, mà tiếng rên siết đau thương mấy ai ngó 

           Diêu Trì Kim Mẫu và Cửu Vị Tiên Nương
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ngàng đến. Ngoài ra còn thiếu giáo hoá dạy khuyên, có kẻ ngang dọc lỗi lầm, đó là chẳng 
phải nơi nó, mà tại nơi thiếu dạy vậy. Đạo cứu đời là nơi lúc nầy. Nếu còn để trò cười và 
tạo quả nặng, nhân sâu, thì non nước trông gì thoát khổ. Cái trách nhiệm ấy, mấy con Hiệp 
Thiên Đài sẽ phải trả lời với Thiêng liêng nghe !

Đời hay Đạo cũng vậy, muốn lập nền tảng cho sự thái bình, phải cần lập Tâm cho 
chơn chánh, đỉnh đạt, để gieo sự hoà nhã yêu đương, rồi mới mong tề gia, trị quốc. Bạo tàn 
áp bức, oai võ chế kềm, chẳng qua là tạo cảnh khổ về sau, không thể trường tồn.

Vậy cần trau chữ Tâm cho lắm. Cái thất bại của Đạo và Đời vừa qua là nơi kẻ cầm 
quyền không trọn Tâm đức và nếu được hoà hiệp thành một khối chặt chẽ, rồi thì các con 
mới dìu dắt nhơn sanh khỏi lo lầm lạc. MẸ khuyên các con, dầu Hiệp Thiên hay Cửu Trùng, 
nên gắng sức lập Tâm, đặng để công vào Đạo. Trong lúc này, nhơn sanh thiếu người giáo 
hoá, cửa Đạo thành ra bến chợ Đời. Hỗn loạn quanh co, mưu thần chước quỉ, trông vào há 
chẳng hổ chung cho nhau? Nếu mình tự toại mà chẳng để công, dầu MẸ có thương cũng 
không tư vị sau này.

                                                        

                                Gắng  sức  trau   giồi  một  chữ   Tâm,

                   Đạo  đời  muôn  việc   khỏi   sai   lầm.

                   Tâm  thành   ắt  đoạt  đường  tu  vững,

                   Tâm  chánh mới  mong mối  Đạo cầm.

                   Tâm   ái   nhơn   sanh   an  bốn   biển,

                   Tâm  hòa  Thiên  hạ  trị   muôn   năm.

                   Đường Tâm cửa Thánh dầu chưa vẹn,

                  Có  buổi  hoài  công  bước  Đạo  tầm.

Hãy suy nghĩ và thật hành bao nhiêu đó, các con sẽ đắc đạo tại thế vậy. MẸ ban ơn cho các 
con.

                                         * Báo Ân Từ, 15-8-Kỷ Sửu (6-10-1949)

DIÊU TRÌ KIM MẪU

Mỗi phen gần gũi là mỗi phen làm cho Mụ phải nhớ đến oan nghiệt kiếp sanh của mỗi 
đứa. Thế thời vẫn đương cơn náo loạn, Mụ hoài tưởng đến công quả của chủng tộc các con 
thì buộc phải nhìn rằng mặt công bình thiêng liêng không sai sót. Thử xem lại trong khoảng 
200 năm trước, thì tấn tuồng đời của mấy con vẫn y hệt như ngày nay không khác: vay vay 
trả trả, chẳng mất mảy nào. Tây Sơn cũng Nguyễn, mà Nguyễn cũng Tây Sơn.
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Khi Chí Tôn giáng cơ dạy Đạo thì Người đã tìm phương giải kiếp, buộc các con hành 
Đạo phế đời. Thử hỏi các con có tùng pháp y lời Minh Thệ của các con  chăng?  Lấy thanh 
tâm đoán xét thì phép Ngũ Lôi đã đúng Thiên điều. Mụ lấy làm xốn xang áo não khi rước 
mấy đứa qui hồi với tràn trề giọt lụy, vì chúng đã tạo nghiệt, chớ không đoạt quả chút nào 
hết. Cái đau thảm ly tình của các con nó làm cho nao nư lòng Mụ.

Các con nữ phái, nếu Mụ than rằng, cái họa tương tàn chủng tộc của các con là do 
bởi lỗi tu của các con là sự thật. Đại Từ Phụ của các con yêu ái các con bao nhiêu thì vì cái 
khổ của các con mà đổ lụy bấy nhiêu. Các con là nguồn sống của đời mà các con lại tạo ra 
cái chết thì lẽ dĩ nhiên các con phải thất đạo. Các con lỗi cùng Đại Từ Phụ của các con...

                   Nữ Đầu Sư Đường, 16.8 CanhTý (6.10.1960) 
                                                DIÊU TRÌ KIM MẪU

... MẸ đã vui lòng chứng nhận lễ thành kính của các con Nam Nữ hiến dâng cho Mẹ 
nhơn ngày kỷ niệm Diêu Trì Cung vừa qua. Cái tinh thần đoàn kết của các con, cái tinh hoa 
đạo đức của các con đã tiến bước phần nào. Nhưng MẸ cũng lắm lo lắng đường tu các con 
hằng bị trở ngại, vì tà tâm còn nhiễu loạn trong một phần đáng kể các con của MẸ. Vì vậy, 
mỗi con đều thận trọng gìn giữ bổn phận của mình để tránh khỏi bị lôi cuốn vào lối hiểm 
hoạ.

Các con, nhứt là Nữ phái, công phu các con lắm nhọc nhằn, thì con đường lánh giả tầm 
chơn, lập nên ngôi vị, không phải khó. MẸ trông ngày hội hiệp của các con sau khi trả vay 
hoàn tất, nhưng trường thi gay go lắm, lướt khỏi cũng không dễ dàng. Các Tiên Phật đọa 
trần vì đó mà đành mất Thiên vị.

Các con nên gắng tâm khổ hạnh, quyết chí tu hành thế nào cho được lòng trắng như 
băng, thanh như giá, không bợn một mảy lợi quyền bất chánh, thì cái ý chí cứng rắn của các 
con mới thắng nổi mọi cơ thử thách.

Đời đã tàn, thuyền Đạo sắp xa bến. Sự hung bạo của nhơn loại đã tới mức nào, các con 
cũng thấy rõ. MẸ băn khoăn vì bầy con hạ thế, chưa chắc ngày tương hội thiếu đủ thế nào?

Các con xét nghĩ đủ sáng suốt trọn hành phận sự cho xứng đáng lòng tin cậy của MẸ 
thì đó là đền ơn cho MẸ vậy. Mẹ có mấy lời sau đây, các ái nữ của Mẹ nên khá để tâm:

                     Đã dấn thân vào cửa sắc không

                     Nữ nhi cực nhọc há nao lòng.

                    Phòng the vẹn phận trau gương thắm

                    Liễu yếu đừng phen cợt gió Đông

                    Sóng khổ dẫu xao dòng nước trí
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                       Cành xuân gắng giữ mảnh hương nồng.

                       Đường về các trẻ nên ghi nhớ,

                       Cửa khuyết hằng ngày Mẹ ngóng trông.

               

        *  Báo Ân Từ, 15-8-Ất Tỵ, ( 10-9-1965)

                 DIÊU TRÌ PHẬT  MẪU

                     DIÊU  thượng huyền linh ngự Cửu Thiên,

                     TRÌ  danh thọ sắc phổ Chơn truyền.

                    PHẬT  tâm độ chúng tiêu oan trái,

                    MẪU  hoá quần sanh định nghiệp duyên.

Hôm nay MẸ lấy làm vui trông thấy các con chung nhau hiến lễ cho MẸ quá nên long 
trọng. MẸ chỉ để lời khuyên các con, nếu biết thương kính MẸ, thì gắng công tu hành và 
lập công bồi đức để xây dựng Đại nghiệp của Chí Tôn tại thế.

MẸ cũng nói cho các con biết, lúc này Thiên điều đang hành pháp. Nhơn loại phải 
trải qua một lúc tang thương, sanh mạng hao kém không biết số nào mà kể, nhưng người tu 
chơn chánh nhờ đạo đức mà vượt qua lối Thiên khiển, nhưng kẻ bạo tàn phải chịu diệt vong. 
Các con nên thận trọng giữ gìn phận sự.

MẸ cũng không vui gì mà nói đến điều này, vì MẸ cũng sẽ chịu mất một phần con cái 
yêu dấu của MẸ. MẸ cũng để lời khuyên những con cái của MẸ nên thắt chặt tình đoàn kết 
thương yêu nâng đỡ nhau, tha thứ cho nhau, để làm vui lòng Chí Tôn.

                                                DIÊU TRÌ KIM MẪU

Mừng các con nam nữ có mặt hôm nay để chung vui cùng MẸ và Cửu vị Tiên Nương.

MẸ mừng đến nỗi rơi nước mắt, vì thấy các con hãy còn trong vòng cương tỏa của thế 
tình. Tuy nhiên nhờ tánh đức của các con đã rèn luyện bấy lâu nên cũng lướt qua nhiều bão 
tố. MẸ ước mong các con được vậy mãi thì mới thoát khỏi mưu tà chước quỉ. MẸ khuyên 
Chức sắc Hiệp Thiên phải làm gương mẫu để xây dựng nền Đạo cho ra thiệt tướng. Vì gần 
đây sẽ thấy vai tuồng quan trọng của Đạo đối với toàn cầu. Nếu các con không sẵn sàng để 
đối phó với mọi việc sẽ đến, thì phải hư  việc chung của Đạo lẫn Đời.

Các con phải tự đặt nhiệm vụ của mình cho phải phép, đừng phai lãng lập trường đã 
sẵn có. Nếu tinh thần giữ vững thì mọi việc sẽ lướt qua.
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1. Nguyên nhân nào Địa Linh Động có Đền Thờ Phật Mẫu

 
Đức Hộ Pháp thuyết minh: 

“Đức Phật Mẫu vốn là Mẹ của toàn thể chúng sanh, 
Người là Mẹ sanh của toàn vạn loại, không có một vật 
chất nào hữu sanh sản xuất không do tay Phật Mẫu. 
Ngày nay Đạo Cao Đài được cái đặc ân phi thường, 
chính Bà Mẹ của chúng sanh đến dìu dắt, độ dẫn 
cả phần hồn lẫn phần xác. Tánh đức của Phật Mẫu 
chẳng khác gì tánh đức của các bà mẹ phàm… 
Đền Thờ nầy do tay chơn mấy người tạo ra, tại quyền 
Thiêng Liêng Phật Mẫu khiến vậy: Tòa Thánh cách đây ba 
ngàn thước, tại sao phải có Đền thờ nầy đây? Tại nó phải 
có, Đền thờ nầy làm đặng tự tay chơn mấy người, do lòng 
mấy bà mẹ muốn, mà muốn tức lãnh phần trách nhiệm thay 
cho Mẹ đặng thương yêu nhơn vật. Tại mình gánh vào lãnh 
trách nhiệm làm chị thay quyền cho Mẹ, đem sự thương 
yêu để trong lòng mỗi người Nữ phái em út của mình…” 

Đức Hộ Pháp đã nói rõ tại sao có Đền Thờ và dạy sự thương yêu của nữ phái 
Trường Qui Thiện lãnh quyền làm chị thay Đức Mẹ dạy lại đàn em Nữ phái. 

+Trường Qui Thiện do ông Đinh Công Trứ lập. 

Năm Tân Tỵ (1941), Đức Hộ Pháp bị lưu đày. Ở nhà Ông Đinh Công Trứ qui tụ số người 
Minh Thiện ở Phú Mỹ (Khổ Hiền Trang) Mỹ Tho về ở Tòa Thánh hiệp nhau lập ra Trường 
Qui Thiện, gọi là qui lương sanh lo tu hành chờ ngày Đức Hộ Pháp trở về cố quốc, một 
lòng giữ Đạo, không tham dự vào chánh trị đời theo nhóm người Trần Quang Vinh. 
Trường Qui Thiện lập thành ngày 26–9–Quí Mùi (1943) tại vùng đất Bàu Sen, nay 
thuộc Đệ Bát Phận Đạo, lập ra cơ sở Tứ Dân. Đến ngày 15–10–Ất Dậu (1945) chiếu y 
luật Phước Thiện thành lập Bàn Cai Quản tùng lịnh Hội Thánh Phước Thiện. Đến 
năm Kỷ Sửu, Ông Giáo Thiện Đinh Công Trứ bị tử nạn (bị ám sát đêm 25/5/ KS). 
Qua ba tháng sau (1949), Ông Chí Thiện Lê Văn Trung được Hội Thánh bổ đến Chưởng 

                 TÌM HIỂU NAM BÌNH VƯƠNG PHẬT
                     TRÍ GIÁC CUNG - ĐỊA LINH ĐỘNG
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Quản Trường Qui Thiện thay thế cho Cố Giáo Thiện Đinh Công Trứ. Qua năm Giáp Ngọ 
nhằm ngày 11–11 (DL.05–12–1954) Ông Đạo Nhơn Dương Văn Khuê vâng lịnh Đức Thầy 
dạy Đại Hội toàn tín đồ Trường Qui Thiện công cử Chức Việc Ban Cai Quản lại; khi dâng 
lên Đức Thầy điều chỉnh lại danh từ “Bàn trị Sự Địa Linh Động” ban hành kể từ ngày 5–12– 
Giáp Ngọ (29–12–1954).

 
+ Thành phần Bàn Trị Sự Địa Linh Động:

 
Tổng Quản Ban Trị Sự do Hội Thánh bổ đến. 
1. Đầu Phòng Văn. 
2. Quản khố (Thủ Bổn). 
3. Cai Quản Giáo Huấn 
4. Cai Quản Công nghệ. 
5. Cai Quản Canh Nông. 
6. Cai Quản Thương Mãi. 
7. Quản y (Kiểm soát: 2 vị). 
8. Nhiều vị Trưởng Ban, Chủ Sở dưới quyền vị Cai Quản.

 
Chức Sắc Hội Thánh bổ đến: 
1. Chưởng Quản Qui Thiện: Chí Thiện Lê văn Trung (18–8–Kỷ Sửu 1949). 
2. Tổng Quản Ban Trị Sự: Đạo nhơn Dương Văn Khuê (11–9–Giáp Ngọ 1954). 
3. Tổng Quản Ban Trị Sự: Đạo Nhơn Văn Tấn Bảo (4–9–Tân Sửu đến 9–2–Giáp Thìn). 
4. Tổng Quản Ban Trị Sự: Đạo Nhơn Trần Văn Lợi (10–4–Tân Sửu). 
5. T.Q.B.T.S: Đạo Nhơn Phạm Duy Hoai (11–4 đến 25–5–Tân Sửu). 
6. T.Q.B.T.S: Đạo nhơn Nguyễn Văn Nhiêu (30–12–Đinh Dậu đến 12–4–Canh Tý). 
7. T.Q.B.T.S: Giáo Thiện Lê Văn Chưởng (29–6–Đinh Dậu, 27–12–Đinh Dậu). 
8. T.Q.B.T.S:Đạo nhơn Nguyễn Thành Lạc (11–9–Nhâm Tý 1972). 
9. T.Q.B.T.S: Chơn nhơn Nguyễn Văn Tấn (6–3–Ất Mão đến 01–6– Bính Thìn). 
10. T.Q.B.T.S: Chí Thiện Lê Văn Chấp (2–3–Đinh Tỵ đến 25–5–Kỷ Mùi) 
Mười vị Thánh Nhơn Hội Thánh thuyên bổ đến quản lý Địa Linh Động Trí Giác Cung 
cũng đủ thấy cơ quan Tu Chơn nầy để tạo Hiền nhơn là người hiền, giáo hóa chúng sanh 
cho tận thiện tận mỹ theo Thánh ý Đức Phật Mẫu là thương yêu vô tận mới đúng nghĩa của 
nó là Trường Qui Thiện. Trước mình phải thiện, chơn thật, sau mới dạy người làm lành 
lánh dữ được. 
 
2. Nghi thức thờ Phật Mẫu tại Đền Thờ Địa Linh Động

 
Đền Thờ Phật Mẫu Địa Linh Động thờ đúng theo nghi tiết mà Đức Hộ Pháp đã dạy: phân 
ra ba ban: 
1. Giữa lập Thiên Bàn thờ Phật Mẫu bằng Linh Vị chữ Nho “DIÊU TRÌ KIM MẪU” nơi 
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Chánh Điện. Phía ngoài ngó vô có Bàn Thờ Đức Nam Bình Vương Phật, cũng như ở Đền 
Thánh có Bàn thờ Hộ Pháp mặc Thiên Phục ngó vào Bát Quái Đài vậy. 
2. Căn bên tả thờ Bạch Vân Động Chư Thánh. 
3. Căn bên hữu nữ phái thờ Cửu Vị Nữ Phật. 
Theo bài giảng tại Báo Ân Từ Tòa Thánh: 
Ngày 6 tháng giêng năm Đinh Hợi (1947) lễ di Quả Càn Khôn tại Báo Ân Từ về Tòa 
Thánh an vị, 

Đức Hộ Pháp dạy Lễ Viện Phước Thiện tạo Long Vị để thờ Đức Diêu Trì Kim Mẫu tại 
Điện Báo Ân Từ đề chữ: “Diêu Trì Kim Mẫu”, bên hữu “Cửu Vị Tiên Nương”, bên tả 
“Bạch Vân Động Chư Thánh”. 
Khởi đầu thờ Phật Mẫu ngày mùng 9 tháng Giêng Đinh Hợi (1947), đúng 6 giờ chiều thiết 
Đại Lễ An Vị Phật Mẫu. 

Đức Ngài nói: 

“Nơi Triều Thiên ở Đền Thánh chầu lễ Đức Chí Tôn là đẳng cấp áo mão, còn về đây nơi 
cửa Phật là tình Mẹ với con mà thôi, hễ quan trường chịu luật nghiêm khắc, về Mẹ không 
làm oai quyền, như vậy mới thấy bà Mẹ thương yêu con vô ngần, dầu vinh hiển quyền quới 
thế nào, chung cuộc cũng về cùng Mẹ mà thôi.”

 
Đức Ngài sắp Chức Sắc Nữ quì Ban giữa, kế tiếp Đạo muội quì sau chót.

 Bên ban hữu toàn là Nữ phái quì cúng. 

Ban tả Chức Sắc Nam Phái quì trước, kế tiếp Đạo hữu. 
Ngoại nghi có Bàn Hội Đồng, cũng hương, hoa, trà, quả để mời chư vị Hiệp Thiên Đài quá 
vãng cũng như Đại Thiên Phong Cửu Trùng Đài như Đức Quyền Giáo Tông… dự lễ bái 
Phật Mẫu. Sau ngoại nghi Đức Hộ Pháp cùng chư vị Thời Quân quì cúng, Chức Sắc, Chức 
việc Hiệp Thiên Đài quì tiếp theo. 

Khi Lễ thành, Đức Hộ Pháp cho gọi Lễ Viện Phước Thiện và mấy em Giáo Nhi, Đồng Nhi 
đến đứng xung quanh Bàn Hội Đồng để nghe dạy:

 
“Khi cúng rồi phải day ra ngoài xá một xá cũng như ở Đền Thánh vậy, nên hiểu không 
xá Hộ Pháp mà  là xá để kỉnh chào Khí Sanh Quang  tức nguồn cội của Pháp biến sanh 
vạn vật,  trước  là Phật, Pháp, Tăng gọi  là Tam Qui,  trong Pháp ấy xuất hiện Phật Mẫu, 
kế  tiếp Vạn Linh, vạn vật… Bởi cái Bí Pháp Diêu Trì Cung có  liên quan mật  thiết Hiệp 
Thiên  Đài,  một  căn  cội  Pháp.  Vận  hành  Nguơn  khí  nơi  nào  có  Hiệp  Thiên  Đài  thì 
có  Tam Qui,  Thượng Hạ Pháp Giới; mặc  dầu  nơi  đây  không  có  thờ  chữ Khí, mà  buộc 
mình phải xá  ra, đó  là  lòng  tin  tưởng biết ơn và chào sanh mạng của chúng  ta đó vậy. 
Mấy  em  Lễ  Sĩ  nhớ:  Khi  cúng  Phật  Mẫu  phải  xướng  câu:  Nam  Nữ  Nhập 
Đàn,  về  với  Mẹ  ai  cũng  là  con,  không  ai  dám  xưng  Chức  Sắc,  dầu  Hộ  Pháp 
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cũng  là  con.  Lễ  Sĩ  mặc  áo  Vàng  phái  Thái,  được  phép  đi  giày  hay  vớ  trắng. 
Mấy  em Giáo Nhi  khi  cúng Đàn nơi Đền Thờ Phật Mẫu,  đọc  bài Kinh Tạo Hóa Thiên 
Huyền Vi Thiên Hậu, rồi kế điện hoa…Khi cúng Tứ Thời mới đọc Bài Xưng Tụng Công 
Đức…, đến  câu: “Cùng chung giáo hóa,  chung cùng  lo âu”  sửa  lại  đọc: “Cùng chung 
giáo  hóa  ân  cần  lo  âu”.  Để  rồi  Qua  cho  lịnh  Tiếp  Lễ  sửa  lại  chữ  “Kinh  trùng  tự”. 
Bài dâng hoa: đến câu “Cúi mong Thượng Đế…” phải thài: “Cúi mong Phật Mẫu rưới Ân Thiên”. 
Kỳ Lễ nầy theo lẽ cúng giờ Ngọ ngày rằm, nhưng Qua định cúng thời Dậu cốt yếu thuộc Âm, lại 
là ngày Vía đức Chí Tôn. Buổi đầu Qua biết thế nào cũng bợ ngợ sơ sót, nên cúng để chỉ dạy đặng 
tới kỳ Sóc Vọng tới đây phải chấn chỉnh cho trang hoàng. Từ đây Lễ Viện Phước Thiện, Hành 
Chánh phải tuân y lịnh, đừng sửa đổi: Cúng Lễ Chí Tôn thời Tý, còn Phật Mẫu cúng thời Ngọ. 
Từ  đây  về  sau,  nơi  nào  muốn  lập  Điện  Thờ  Phật  Mẫu,  phải  đợi  có  Thánh  Thất 
rồi  mới  lập  Điện  Thờ  sau.  Phải  coi  theo  cách  thức  hành  lễ  ở  Tòa  Thánh  và  Báo 
Ân  Từ,  phải  làm  y  một  khuôn  mẫu,  chẳng  nên  canh  cải  sửa  đổi  là  trái  Pháp”. 
 
3. Nam Bình Vương Phật

 
Nơi Điện Thờ Phật Mẫu tại Địa Linh Động có thờ Nam Bình Phật 
Tổ hay Nam Bình Vương Phật cũng là Ngài. Nhơn chuyến đi Đài 
Loan của Đức Hộ Pháp có đem về hai tượng ảnh Nam Bình Vương 
Phật, dạy nơi Đền Thờ Địa Linh Động, thờ phía ngoài ngôi thờ ngó 
vào Chánh Điện Phật Mẫu, cũng như ở Đền Thánh có hình Hộ Pháp 
ngự trên Ngai ngó vào Bát Quái Đài vậy. 
Đây là việc làm của Phật Hộ Pháp, nào ai hiểu được… mà luận 
thuyết thế nầy thế nọ… Duy chỉ biết rằng: Khi Đức Hộ Pháp cầm 
hai tấm Tượng Phật xuống Trí Giác Cung Địa Linh Động, xổ thẳng 
xuống mà bảo rằng: “Đây là Nam Bình Vương Phật, thờ ở đây là 
Phật Việt Nam, vì Ngài có công khai Đạo…”. Còn lại một tấm giao 
cho vị Đầu Phòng Trần Thái Lang để thờ tại Hộ Pháp Tịnh Đường 

Địa Linh Động… 
Trong tượng hình có hai hàng chữ: 
1. Hữu tế hóa nhân hữu tế hóa vật. 
2. Thì vị kỳ trấn tả hữu ngã Phật. 
Phật kỳ hữu linh kháng hương bái khất. 
Nghĩa: 
“Đức Nam Bình Vương Phật là Đấng Phật huyền linh thường lo tế độ loài người và loài 
vật, 
Nếu thành tâm nguyện cầu sẽ được linh ứng”. 
Để hiểu rõ cách thờ Nam Bình Phật Tổ, theo lời phê của Đức Hộ Pháp giải đáp tờ thỉnh 
giáo của Thợ Hồ về hình tượng Nam Bình Vương Phật. Đức Ngài nói:

 
“Chừng  nào  có  Đền  Thờ  Phật  Mẫu  chính  thức,  thì  Thầy  cho  biết  không  gì  lạ!  Đền 
Thánh  tượng  trưng  Bạch  Ngọc  Kinh  tại  thế,  có  hình  Hộ  Pháp  mặc  Thiên  Phục 
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Khôi  Giáp,  thì  nơi  Đền  Thờ  Phật  Mẫu  tượng  trưng  cho  Lôi  Âm  Tự,  lẽ  dĩ  nhiên  đắp 
hình  của  Ngài,  nhưng  không  mặc  Thiên  Phục,  chỉ  mặc  áo  Cà  Sa  nhà  Phật  mà  thôi. 
Nơi  Trí  Giác  Cung  Qui  Thiện  nầy,  Thầy  có  dạy  thờ  Nam  Bình  Vương  Phật  trong 
Đền  Thờ  Phật  Mẫu,  cũng  như  hồi  ban  sơ  Phật  Mẫu  giáng  cơ  tại  Thánh  Thất  Khổ 
Hiền  Trang,  Ngài  cho  biết  nơi  đây  là  “Phước  Địa  Ngộ  Tòng  Hoa,  Lục  ức  dư  niên 
vũ  trụ  hòa”  (Đất  Phú  Mỹ  600.000  năm,  kém  Thánh  Địa  Tây  Ninh  100.000  năm”. 
Đức Phật Mẫu dạy tạm lập Nhà Thờ Phật Mẫu tại Thảo Đường và cho biết sau nầy Tổ Đình 
Tòa Thánh hoàn thành rồi mới khởi tạo Đền Thờ Phật Mẫu lớn lao cũng như Đền Thánh 
vậy. Nhưng nạn vay trả quả nghiệp tiền khiên của dân tộc Việt Nam chưa dứt, khiến nạn 
biến cố mãi đến nên không tạo đặng Đền Thờ nơi Thảo Đường Khổ Hiền Trang (Mỹ Tho). 
Hiện  giờ  đây,  Thầy  có  dành  4  mẫu  đất  (4  Ha)  trước  cửa  Hòa  Viện  Tòa  Thánh  để 
tạo  Đền  Thờ  (Xóm  Tà  Mun  cũ).  Nhưng  lòng  từ  bi  của  Phật  Mẫu  thấy  con  cái  của 
Ngài  đang  chịu  loạn  lạc  đồ  khổ,  và  trong  cửa Đạo  con  cái  của Ngài  cùng Hội  Thánh 
chưa  thống  nhất,  nên Ngài  dạy  tạm  thờ Ngài  nơi  Báo  Ân  Từ  là  Nhà  Thờ  công  nghiệp 
của  con  cái  Ngài  đặng  thấy  lòng  thương  yêu  của  Mẹ  cưng  con  đáo  để  dường  nào… 
Chừng nào cả con cái Phật Mẫu xúm nhau sùng bái để gọi chút “Hiếu để” đền ơn với Đức 
Mẹ, thì ngày ấy sẽ có Đền Thờ Phật Mẫu chánh thức…”

 
Vì chiến tranh, khiến cho số người Minh Thiện Đàn về Tòa Thánh ở, không còn ở Phú Mỹ 
được nữa; do đó mà số người nầy hợp nhau cất Đền Thờ Phật Mẫu nơi Địa Linh Động thờ 
Đức Mẹ thay vì Thảo Đường Khổ Hiền Trang (Mỹ Tho), nên Đức Hộ Pháp gọi danh Đền 
Thờ Phật Mẫu và cho Cúng Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung hằng năm vào đêm 14, đặng đêm 
15 về Đền Thờ Trung Ương dự lễ, Hội Thánh HTĐ cúng Lễ Hội Yến. 
 
4. Tổng kết Qui Thiện

 
· Trường Qui Thiện lập ngày 26–9–Quí mùi (1943). 
· Đức Hộ Pháp từ Madagascar về, dạy Ông Trứ lần đầu vào ngày 12–8–Đinh Hợi (1947). 
· Đến ngày 16–7–Mậu Tý (1948), dạy lần chót trước Hội Thánh CTĐ và Phước Thiện với 
đại ý: Nếu sau nầy Trường Qui Thiện không tùng theo luật pháp Đạo thì hai đài có quyền 
giải tán. (Đức Hộ Pháp dạy trong cuộc lễ khánh thành Đền Thờ Phật Mẫu Địa Linh Động.) 
· Ông Chí Thiện Lê Văn Trung thay Ông Đinh Công Trứ ngày 18–8 năm Tân Sửu (1949), 
kế tiếp 9 vị Tổng Quản do Hội Thánh bổ nhiệm. Điều đáng quan tâm là Lễ Hội Yến Diêu 
Trì Cung từ năm 1948 đến năm 1972 tại Đền Thờ Phật Mẫu Địa Linh Động. 
 
5. Đền thờ và Lễ Hội Yến

 
Theo Đạo Pháp, Đền thờ chánh thức thì Cúng Lễ Hội Yến. Đền Thờ nầy thay vì ở Khổ 
Hiền Trang, Phú Mỹ (Mỹ Tho), nơi mà Đức Phật Mẫu dạy tạm thờ nơi Thảo Đường được 
tồn tại sáu trăm ngàn năm (Lục ức dư niên vũ trụ hòa), nhưng vì chiến tranh không thực 
hiện được phải dời về Thánh Địa Tây Ninh. Ông Đinh Công Trứ phối hợp Minh Thiện Đàn 
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cất Đền Thờ Phật Mẫu tại Trường Qui Thiện, đúng câu Đức Lý Giáo Tông đã dạy: “Minh 
Thiện sau là Qui Thiện”. 
Minh chứng Đền Thờ Địa Linh Động cúng Hội Yến. 
Lần đầu tiên Đức Hộ Pháp bổ vị Nhạc Sư bộ Nhạc Trung Ương Ông Trần Văn Sai và Giáo 
Nhi ở Tòa Thánh đến dạy Đồng nhi ở Đền Thờ Địa Linh Động thài cúng Lể Hội Yến Diêu 
Trì Cung vào đêm 14–8 năm Mậu Tý. Ông Giám Đốc Trường là người ngoan Đạo, biết 
rằng Lễ Hội Yến là Lễ đặc biệt của Hội Thánh Hiệp Thiên Đài, nên quì bạch thỉnh giáo: 
“Bạch Đức Thầy, chúng con biết lễ Hội Yến do Chức Sắc Hiệp Thiên Đài bồi tửu. Nay 
Đức Thầy cho Đền Thờ Phật Mẫu Địa Linh Động được cúng Lễ Hội Yến, vậy ai được 
phép bồi tửu? – Cầu xin Đức Thầy chỉ giáo”. 
Đức Hộ Pháp dạy: “Mấy con…”. 
Kế tiếp năm sau, Đền Thờ nầy cũng vẫn được phép cúng Hội Yến. Khi Đức Hộ Pháp đến 
Hộ Pháp Tịnh Đường Địa Linh Động, Ông Đinh Công Trứ quì bạch: “Bạch Thầy, mấy con 
được cúng Lễ Hội Yến năm nay nũa là hai lần, vậy đến chừng nào mới thôi cúng, cầu xin 
Đức Thầy chỉ giáo?” 
Đức Hộ Pháp dạy: “Ngày nào Hiệp Thiên Đài đòi thì trả”. 
Chuyện nầy ai cũng đều nghe biết, nếu Ông Đinh Công Trứ học trò ngoan của Đức Hộ 
Pháp còn tại trần thì không việc gì xảy ra. Song mọi việc đều tiền định. Việc đến nó phải 
đến thôi!

(Tài liệu do HH TS Linh Quang Thi, bút danh Đạt Nam Thi, Thánh Thất Portland-
Oregon,  phổ biến) 
 

 D                                                      Địa Linh Động - Trí Giác Cung
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       Trong Đạo Cao Đài, hằng năm có nhiều cuộc lễ, nhưng quan trọng nhất là hai đại lễ vía 
Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế vào ngày mồng 9 tháng Giêng âm lịch và Đức Diêu Trì Kim 
Mẫu vào ngày rằm tháng 8 âm lịch.
Trong bài này xin đề cập đến đại lễ vía Đức Diêu Trì Kim Mẫu hay Đức Phật Mẫu là Đấng 
Mẹ Sanh của loài người và lễ Hội Yến Diêu Trì.
1- Đại cương về Đại Lễ Vía Đức Phật Mẫu và Hội Yến Diêu Trì:

                                                    Tìm Hiểu Đại Lễ Vía 

     ĐỨC PHẬT MẪU và HỘI YẾN DIÊU TRÌ
                                      HT Nguyễn Đăng Khích biên soạn
                                                              *** 

                      Hàng chục vạn người dự Hội Yến Diêu Trì Cung tại Đền Thờ Phật Mẫu
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-Ngày Rằm tháng 8 âm lịch là ngày đại lễ vía Đức Phật Mẫu, Hội Thánh cử hành cúng Đại 
Đàn ngọ thời (12 giờ trưa) tại Báo Ân Từ, nơi đền thờ tạm vì Đền Thờ Phật Mẫu chính thức 
chưa xây dựng và cũng là ngày trọng hệ trong cửa Đạo kỷ niệm lễ Hội Yến Diêu Trì (HYDT) 
đầu tiên ngày Rằm tháng 8 Ất Sửu (1925). 
-Lễ Hội Yến Diêu Trì được tổ chức tại chánh điện báo Ân Từ , khoảng 9 giờ tối cùng ngày 
Rằm Trung thu này.
Hội Yến Diêu Trì Cung (HYDTC) là Hội Yến Bàn Đào nơi Cung Diêu Trì thuộc từng Trời 
Tạo Hóa Thiên do Đức Phật Mẫu chưởng quản để mừng đón các chơn hồn đắc Đạo trở về 
sum họp với Bà Mẹ thiêng liêng và bắt đầu “nhập tịch” vào cảnh Thiêng liêng hằng sống.
Thời mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Phật Mẫu vâng lịnh Đức Chí Tôn lập Hội Yến Diêu 
Trì ngay tại mặt thế này để tận độ con cái Ngài , mở con đường để chúng sanh tu đoạt Đạo.
Đức Hộ Pháp nói: “Xưa kia,con người đi tìm Đạo, còn hôm nay trái lại, Đạo đến tìm người”
Lễ HYDTC, mà người ta gọi là Hội, nhưng thật ra chúng ta về hội hiệp vui cùng Đấng Mẹ 
Sanh chúng ta tức Đức Diêu Trì Kim Mẫu..
2.-Đức Phật Mẫu đối với con cái Người:
-Đức Phật Mẫu là Mẹ sanh của toàn nhân loại, thể hiện tình thương bao la và tính bình đẳng 
của Người đối với con cái.
Đạo Cao Đài khác với các tôn giáo khác, thờ Đấng Thượng Đế là chủ ngôi Dương và Đức 
Phật Mẫu là chủ ngôi Âm. Âm Dương tương hợp mới tạo ra càn khôn thế giới, nói chung cả 
vạn linh trong đó có nhân loại là con cái của Người.
Theo giáo lý, con người có ba thể: Linh hồn do Đức Chí Tôn ban cho nhứt điểm linh quang 
ai cũng có như nhau, Chơn thần do Đức Phật Mẫu đào tạo và nhục thể do cha mẹ sinh ra. 
Đức Hộ Pháp giảng dạy rằng Đức Phật Mẫu dùng bảy nguơn khí tạo Chơn Thần ta, tức tạo 
Phách ta mà đạo Phật gọi là Thất Phách. Đó là Khí Phách làm Chơn Thần, là đệ nhị xác thân.
Thể xác (xác trần) con người không tồn tại sau khi chết, nhưng xác Thiêng liêng (Chơn Thần 
Phật Mẫu ban cho) vẫn tồn tại và thăng tiến, thoái lui hay đứng nguyên vị trí cũ tùy theo sở 
hành của mỗi kiếp sanh tạo ra. 

    Nếu Đức Chí Tôn thường xưng hô một cách thân thương với môn đồ là Thầy là Cha:
 “Làm Cha nuôi nấng ân cần,

Làm Thầy lại nhượng phẩm Thần ngôi Tiên”.
thì Đức Phật Mẫu cũng âu yếm không kém khi goị con cái của Người là con và xưng là Mẹ, 
Thiếp, Mụ 
“ Ngồi trông con đặng phi thường,
Mẹ đem con đến tận đường hằng sanh” .
-Đền Thánh tượng trưng cho Ngọc Hư Cung thờ Đức Chí Tôn cùng các Đấng Thiêng liêng 
tại thế, nên mỗi khi chầu lễ chư chức sắc phải vận Thiên phục thứ cấp chỉnh tề. Còn nơi đền 
thờ Đức Phật Mẫu thì mọi tín đồ , chức sắc đều cởi bỏ Thiên phục chỉ bận đồ trắng mà thôi; 



       SỐ 209           Bản Tin Thế Đạo ngày 20 tháng 9 -2023         15    
 

không phân biệt giai cấp lớn nhỏ, phận nhỏ mọn Người càng thương gần gũi hơn. Thế nên, 
Đức Hộ Pháp cũng đã dạy, mỗi khi gặp chuyện đau khổ tâm hồn không tìm nơi đâu an ủi, 
hãy quì xuống giữa không trung mà khấn vái Người, Người sẽ cứu giúp. Những điều bất 
công trước mắt chúng sanh, chỉ là kiếp sanh ngắn ngủi thôi, mà chỉ có trước mắt Mẹ mới đủ 
quyền năng đem trả lại Công chánh khi bị áp bức, chỉ có Đức Mẹ mới có tình thương yêu 
bao la và đủ quyền năng binh vực con cái của Người.
3- Hội Yến Diêu Trì tại thế đầu tiên mở màn Khai Đạo Cao Đài:
Đức Chí Tôn trước khi mở Đạo đã sai chư Thần Thánh Tiên Phật và chính Ngài đã mượn 
danh A Ă Â, làm bạn rồi làm Thầy, dụng thi văn đạo lý để dẫn dắt niềm tin dần dần chư 
vị tiền khai . Nổi bật nhất là các Đấng Cửu Vị Tiên nương Diêu Trì Cung dưới quyền Đức 
Thiên Hậu Nương Nương, sau này mới biết là Đức Phật Mẫu, làm bạn thân thiết xưng tình 
huynh đệ, kẻ Tiên người tục luận bàn văn chương thi phú, đạo lý với nhau. 
Khi niềm tin đã chín muồi, Đấng A Ă Â dạy ba vị Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc và Cao 
Hoài Sang Vọng Thiên cầu Đạo. Tiếp theo là dạy thiết tiệc chay đãi chư Tiên gọi là Hội Yến 
Diêu Trì (HYDT) do đức Phật Mẫu chủ trì và chín vị Tiên nương, bên hữu hình có 3 vị kể 
trên, kẻ Tiên vô hình và người tục cùng tham dự tiệc. Trước khi nhập tiệc 3 vị được Thất 
nương mách trước, ngâm mỗi người một bài thơ và hòa đờn để kính mừng Đức Cửu Thiên 
Nương Nương và Cửu Vị Tiên Nữ. Mãn tiệc, quí vị cầu cơ được Đức Cửu Thiên và Chín vị 
Tiên Nương ban cho các bài thi để làm kỷ niệm. Các bài thi này Hội Thánh dùng để thài hiến 
lễ mỗi lần tổ chức lễ Kỷ niệm HYDT hằng năm (1).
Sau đó, quí Ngài cầu Đấng A Ă Â và Ngài cho biết có tham dự từ đầu đến cuối. Ngài dùng 
phép ẩn thân để thi hành Bí pháp ấy.
Như vậy, ngày Rằm tháng 8 năm Ất Sửu (1925) là ngày Đức Phật Mẫu khai mở Hội Yến 
Diêu Trì đầu tiên tại thế, kêu gọi con cái về hội hiệp cùng Ngài chứ không phải riêng cho ba 
vị đại diện đầu tiên là Ngài Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc và Cao Hoài Sang.
4- Hội Yến Diêu Trì là đặc quyền của Hội Thánh Hiệp Thiên Đài và chỉ có một nơi duy 
nhất Tòa Thánh Tây Ninh mà thôi
-Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa thuyết vào dịp Trung Thu Tân Hợi (1971) như sau:” ....Còn 
hỏi tại sao có mặt Thập Nhị Thời Quân dự bồi tửu trong bàn yến thì nên nhớ rằng ở cõi vô 
hình phải có Thập Nhị Khai Thiên tức là Thập Nhị Thời Thần phối hợp nhau để tạo ra cung 
Trời thì ở mặt thế nầy đối tượng của Thập Nhị Khai Thiên là Thập Nhị Thời Quân cũng phải 
phối hợp cùng nhau để giúp tạo thành hình tướng của Đạo Cao Đài, vì đó mà Thập Nhị 
Thời Quân mới có mặt bồi tửu trong buổi lễ Hội Yến. Bên Cửu Trùng Đài là hình ảnh của 
Cửu Thiên Khai Hóa, mà nơi cõi vô hình thì Cửu Thiên Khai Hóa chỉ là sự phân chia đẳng 
cấp của cơ Trời, còn về phần hữu hình thì Cửu Trùng Đài cũng chỉ là sự phân chia đẳng cấp 
trong cửa Đạo mà thôi. Nếu bên vô hình Cửu Thiên Khai Hóa không có dự phần phối hợp 
để tạo ra cung Trời thì trong đối tượng về phần hữu hình Cửu Trùng Đài cũng không có dự 
phần phối hợp để giúp tạo thành hình tướng của Đạo Cao Đài. Vì những nguyên do trên đây 
mà chức sắc Cửu Trùng Đài không có dự vào việc bồi tửu trong lễ Hội Yến Diêu Trì Cung 
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và lễ nầy mới đặc biệt thuộc phần tổ chức của Hiệp Thiên Đài”.
- Việc tổ chức Hội Yến Bàn Đào thì ở vô hình nơi cung Diêu Trì mỗi năm đến mùa đào chín, 
Đức Diêu Trì Kim Mẫu tức là Đức Phật Mẫu mở lễ Hội Yến Bàn Đào có tất cả chơn hồn vừa 
đoạt Đạo và chư Phật Tiên ở các nơi đều về chầu lễ, được ăn một quả đào tiên sẽ đặng trường 
sanh; thì ở cửa đạo Cao Đài cũng có tổ chức một cuộc lễ hữu vi đối tượng tại đền thờ Đức 
Phật Mẫu ở Tòa Thánh Tây Ninh cho cả chức sắc Thiên Phong và toàn Đạo đều về chầu lễ 
để hưởng ân điển của Đức Đại Từ Mẫu ban cho.
“...Chỉ có một lễ HộI YẾN ở Đền Thờ Đức PHẬT MẪU tại Tòa Thánh Tây Ninh mà thôi. 
Nếu ai mạo hiểm tự tổ chức một lễ HYDT một nơi nào khác y như ở TTTN thì phải bị tôi 
phạm pháp không  sao  tránh khỏi,  trừ phi Đức Hộ Pháp  lúc ở Kiêm Biên nhơn danh  là 
Chưởng quản Hiệp Thiên Đài mới tổ chức được mà thôi. Nhưng sau nầy Đức Hộ Pháp đăng 
tiên rồi thì ở Kiêm Biên chỉ tổ chức một buổi lễ tưởng niệm mà thôi (không có thài và không 
có bồi tửu.” ( Thuyết đạo của Hồ Bảo Đạo Trung Thu Tân Hợi)
-Hiện nay tại Tòa Thánh Tây Ninh, cơ chế lãnh đạo Cửu Trùng Đài đã dựa vào quyền đời 
ức chế Đạo, không cho chức sắc Hiệp Thiên Đài hành Đạo (đóng cửa Văn phòng Hiệp 
Thiên Đài), đem chức sắc phàm phong CTĐ vào các vị trí Hộ Đàn Pháp Quân, Tả và Hữu 
Phan Quân, Kiểm sát Cúng phẩm nơi Đàn cúng Đền Thánh, kể cả bồi tửu HYDT tại Báo 
Ân Từ nơi thờ Đức Phật Mẫu, thuộc đặc quyền của chức sắc Hiệp Thiên Đài. Như vậy, đặc 
ân hưởng Bí pháp HYDT thời nay (từ 2018) rất tiếc chỉ còn trong Tâm khảm của mọi tín đồ 
Cao Đài trung kiên mà thôi, không còn hiệu lực Bí pháp nữa!!!
5- Ý Nghĩa về Bí Pháp lễ Hội Yến Diêu Trì: 
-Ngày lễ Hội Yến Diêu Trì năm Ất Sửu (1925) ngày KHAI SANH ra Đạo Cao Đài tức Khai 
Đạo.
Lễ HYDT là ngày Đức Phật Mẫu cả kêu con cái của Ngải đến hội hiệp cùng Ngài tức trở 
về với quê xưa cảnh cũ nơi ta phát xuất từ bằng cách mở con đường TU theo Đạo Cao Đài. 
Ngày lễ HYDT đầu tiên dưới thế này theo Bí pháp là ngày KHAI SANH ra Đạo Cao Đài tức 
Khai Đạo, quan trọng hơn gấp mấy lần ngày 07-10 1926 là ngày thông báo cho chánh quyền 
Pháp buổi ấy biết rằng Đạo Cao Đài chánh thức thành lập và cũng quan trọng hơn ngày Rằm 
tháng 10 Bính Dần (1926) là gọi rằng khai đạo chớ thật sự chỉ là ngày khai sanh hay là một 
lễ kỷ niệm ngày khánh thành đầu tiên, chớ ngày tạo hình tướng của đạo tức là ngày sanh của 
đạo là ngày rằm tháng Tám vào ngày Hội Yến Diêu Trì Cung đó vậy.
-Hội Yến Diêu Trì là cơ quan đắc đạo tại thế: 
Đức Hộ Pháp nói “Hội Yến Diêu Trì là cơ quan đắc đạo tại thế”. Đức Diêu Trì Kim Mẫu 
cùng Cửu vị Nữ Phật đã giáng trần hội yến với chư Chức sắc, xướng họa thi phú và dạy Đạo. 
Ấy là Hội chư Tiên tại thế. Đức Phật Mẫu là Mẹ sanh của chúng ta cầm cả quyền năng giải 
thoát trong tay, vâng lịnh Đức Chí Tôn đem Bí Pháp Hội Yến Diêu Trì tại mặt thế này cho 
chúng sanh, nhất là 92 ức nguyên nhân hưởng, thay vì đoạt Đạo về Diêu Trì Cung ,nếu nhập 
vào cửa Đạo tùng theo Chơn pháp thì đặng hồng ân của Đức Chí Tôn cho hưởng cái Bí pháp 
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HYDT tại thế này. Do đó, ngày lễ HYDT là ngày tối quan trọng trong cửa Đạo, ngày vui của 
toàn nhân loại được hưởng đặc ân chỉ có thời Tam Kỳ Phổ Độ này mà thôi.
- Mục Đích Hội Yến Diêu Trì là cứu vớt 92 ức nguyên nhân và mở cơ đại ân xá tận độ 
chúng sanh:
Đây cũng là mục đích của Tam Kỳ Phổ Độ và Bí pháp HYDT này từ tạo Thiên lập Địa đến 
giờ, chưa có ai hưởng được như chúng ta bây giờ.
Đức Hộ Pháp thuyết Đạo Tân Mão (1951) “.... Hại thay 100 ức nguyên nhân do Đức Chí Tôn 
đã để lại mặt thế này, đặng làm bạn với các đẳng chơn hồn trong Vạn Linh sanh chúng của 
Ngài đã đào tạo thì Phật vị có sáu ức, Tiên Vị có hai ức, còn chín mươi hai ức nguyên nhân 
bị đọa trần. Từ ngày Đạo bị bế họ có lắm công tu mà thành thì không thành.
... Chính mình Đức Chí Tôn biểu Đức Phật Mẫu tức nhiên Mẹ sanh của chúng ta cầm cả 
quyền năng giải thoát trong tay đến lập Hội Yến Diêu Trì tại mặt thế này và cả con cái của 
Ngài, nhứt là 92 ức nguyên nhân ấy, nếu nhập vào cửa Đạo tùng theo chơn pháp thì đặng 
hồng ân của Đức Chí Tôn cho hưởng cái Bí Pháp Hội Yến Diêu Trì tại thế này, cái cơ siêu 
thoát thiên hạ đã đạt trong tay họ sẵn, tức nhiên giờ phút cuối cùng này là giờ phút hứng thú, 
giờ phút chết của họ, thì họ đạt vị một cách dễ dàng, ngôi vị nào cơ quan siêu thoát Đức Chí 
Tôn đã cho không họ đó vậy. Nhờ đó mà cơ quan tận độ Vạn Linh của Đức Chí Tôn đã lập 
lại tại thế này, từ đây sẽ mở rộng cửa Thiêng Liêng Hằng Sống đặng đến gom góp cả con cái 
của Ngài, trở về hiệp một cùng Ngài, bí pháp Hội Yến Diêu Trì là vậy đó.”
-Hội Yến Diêu Trì đánh dấu sự trường tồn vĩnh cửu của Đạo Cao Đài:
Ngài Hồ Bảo Đạo thuyết đạo 15-8 Tân Hợi:Về CHƠN PHÁP mà cũng về BÍ PHÁP, mọi cơ 
cấu hữu vi đều phải có đủ Tam bửu là TINH, KHÍ và THẦN.
Về một tôn giáo là một cơ cấu hữu vi thì cũng không ngoài luật ấy, nên trước tiên cần có một 
chủ hướng là tinh thần. Tinh thần ấy là tín ngưỡng. Chủ tinh thần ấy là linh hồn của đạo giáo, 
mà linh hồn của đạo giáo Cao Đài là Đức Chí Tôn chủ về cực Dương.
Một tôn giáo muốn sống bền vững và phát triển tốt đẹp thì tôn giáo ấy phải có đủ Tam bửu 
là TINH, KHÍ và THẦN.
-Về THẦN: thì khi lập Đạo Cao Đài, THẦN đã sẵn có do Đức Chí Tôn làm chủ linh hồn 
của Đạo giáo.
-Về KHÍ: thì buổi phôi thai chưa mấy tựu thành nên Đức Chí Tôn mượn hình thể của DIÊU 
TRÌ CUNG làm khí.
-Còn TINH: là hình thể của Đạo Cao Đài tức là ba chi PHÁP, ĐẠO và THẾ tượng trưng là 
HỘ PHÁP, THƯỢNG PHẨM và THƯỢNG SANH
Lúc nền Đạo mới phôi thai thì Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu có giáng cơ dạy cách thức 
lập lễ Hội Yến Bàn Đào vào ngày Rằm tháng Tám năm Ất Sửu nơi căn phố tư gia của Đức 
Thượng Phẩm dưới quyền chủ tọa của Đức Phật Mẫu, còn bên trên thì có Đức Chí Tôn hành 
pháp vô vi lập thành hình thể hữu vi của Đạo Cao Đài có đủ Tinh, Khí và Thần hợp nhứt 
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trong một bàn yến, mà bàn yến ấy về phần vô vi chủ yếu là trường sanh bất tử.
Nên lễ Hội Yến Diêu Trì Cung mà Đức Chí Tôn cho lập tại cửa Đạo Cao Đài cốt yếu là hội 
đủ cả ba Bửu pháp: Tinh, Khí và Thần để lập thành một cơ cấu trường sanh bất tử tức là sự 
trường tồn vĩnh cữu của Đạo Cao Đài đó vậy.’
6.-Tóm tắt Nội dung:
*-Tổng quát:
-Đại lễ vía Đức Phật Mẫu , Hội Thánh cử hành cúng Đại Đàn ngọ thời (12 giờ trưa) ngày 
Rằm tháng 8 âm lịch và cũng là ngày trọng hệ trong cửa Đạo kỷ niệm lễ Hội Yến Diêu Trì 
(HYDT) đầu tiên ngày Rằm tháng 8 Ất Sửu (1925).
-Đức Phật Mẫu là Mẹ sanh của toàn nhân loại, thể hiện tình thương bao la và tính bình đẳng 
của Người đối với con cái.
-Ngày Rằm tháng 8 năm Ất Sửu (1925) là ngày Đức Phật Mẫu khai mở Hội Yến Diêu Trì 
đầu tiên tại thế, kêu gọi cả con cái về hội hiệp cùng Ngài chứ không phải chỉ riêng cho ba vị 
đại diện đầu tiên là Ngài Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc và Cao Hoài Sang.
-”Xưa kia, con người đi tìm Đạo, còn hôm nay trái lại, Đạo đến tìm người”( Đức Chí Tôn và 
Phật Mẫu đem Đạo đến nhơn sanh)
-Lễ HYDTC, mà người ta gọi là Hội, nhưng thật ra chúng ta về hội hiệp vui cùng Mẹ Sanh 
chúng ta đó vậy.
-Hội Yến Diêu Trì là đặc quyền của Hội Thánh Hiệp Thiên Đài và chỉ có một nơi tổ chức 
duy nhất là Tòa Thánh Tây Ninh mà thôi
-Nếu cơ sở Đạo nào tự tổ chức một lễ HYDT một nơi nào khác y như ở TTTN thì phải bị 
tôi phạm pháp không sao tránh khỏi, trừ phi Đức Hộ Pháp lúc ở Kiêm Biên nhơn danh là 
Chưởng quản Hiệp Thiên Đài mới tổ chức được mà thôi. Nhưng sau nầy Đức Hộ Pháp đăng 
tiên rồi thì ở Kiêm Biên chỉ tổ chức một buổi lễ tưởng niệm mà thôi (không có thài và không 
có bồi tửu)’.
*-Ý Nghĩa về Bí Pháp lễ Hội Yến Diêu Trì: 
-Ngày lễ Hội Yến Diêu Trì năm Ất Sửu (1925) là ngày KHAI SANH ra Đạo Cao Đài tức 
Khai Đạo.
Lễ HYDT quan trọng hơn gấp mấy lần ngày 07-10 1926 là ngày thông báo cho chánh quyền 
Pháp buổi ấy biết rằng Đạo Cao Đài chánh thức thành lập và cũng quan trọng hơn ngày Rằm 
tháng 10 Bính Dần (1926) là gọi rằng khai đạo chớ thật sự chỉ là ngày khai sanh hay là một 
lễ kỷ niệm ngày khánh thành đầu tiên mà thôi.
-Hội Yến Diêu Trì là cơ quan đắc đạo tại thế, nếu nhập vào cửa Đạo và tùng theo Chơn pháp 
thì đặng hồng ân của Đức Chí Tôn cho hưởng cái Bí pháp HYDT tại thế này ( tức phải TU) 
-Mục Đích Hội Yến Diêu Trì là cứu vớt 92 ức nguyên nhân và mở cơ đại ân xá tận độ chúng 
sanh
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-Hội Yến Diêu Trì đánh dấu sự trường tồn vĩnh cửu của Đạo Cao Đài (thất ức niên=700,000 
năm)
*-Tóm lại, Bí pháp của Hội Yến Diêu Trì Cung là Đức Phật Mẫu vâng lịnh Đức Chí Tôn 
đem cơ quan giải thoát xuống thế đặt trong cửa Đạo Cao Đài để toàn thể các tín đồ được đoạt 
Đạo. Muốn được hưởng hồng ân này, chúng ta phải nhập môn cầu Đạo và tùng theo Chơn 
pháp ĐĐTKPĐ.
Đức Hộ Pháp lúc còn sinh tiền, năm nào cũng để ý lễ này hơn hết, từ tạo Thiên lập Địa đến 
giờ, chưa có ai hưởng được thời kỳ nầy. Chúng ta phải ngưỡng vọng thâm ân vô biên vô tận 
của Đấng Mẹ Sanh và phải suy nghiệm lễ nầy để mật niệm cám ơn Đức Chí Tôn và Đức 
Phật Mẫu. 
*Để kết thúc, xin có vần thơ kính mừng Đại Lễ :

HỘI YẾN DIÊU TRÌ

      Hội Yến Bàn Đào cõi Niết bàn,
      Diêu Trì chuyển cảnh chốn trần gian.
      Cửu Nương Phật Mẫu bày Chơn pháp;
     Tam Tướng Hiệp Thiên tiếp Đạo tràng.
      Ấn chứng Ngọc Hư khai Đại Đạo ;
     Xá ân Thượng Đế đóng Diêm quan .
     Trung Thu mỗi độ trăng rằm đến;
     Nhớ Đấng Mẹ Sanh kỉnh lễ đàn. 

Hoàn Nguyên
Trung Thu Canh Tý 2020

Nam Mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn.

*-Tài Liệu Tham Khảo:
-Các bài Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp về Đức Phật Mẫu và lễ Hội Yến Diêu Trì từ 1948-
1951
-Thuyết Đạo của Ngài Hồ Bảo Đạo vào rằm tháng 8 Tân Hợi (1971)
(1) Ghi Chú: 13 bài thài Hội Yến Diêu Trì của Đức Cửu Thiên , Cửu Vị Tiên Nương , 
Đức Hộ Pháp, Đức Thượng Phẩm và Đức Thượng Sanh:

                                       CỬU THIÊN NƯƠNG NƯƠNG

                                       Cửu kiếp Hiên Viên thọ sắc Thiên,
                                      Thiên Thiên Cửu phẩm đắc cao huyền.
                                      Huyền hư tác thế Thần Tiên Nữ,
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Nữ hảo thiện căn đoạt Cửu Thiên.

NHỨT NƯƠNG:

HOA thu ủ như màu thẹn nguyệt,
Giữa thu ba e tuyết đông về.
Non sông trải cánh Tiên lòe,
Mượn câu thi hứng vui đề chào nhau.

NHỊ NƯƠNG: 

CẨM tú văn chương hà khách đạo?
Thi Thần tửu Thánh vấn thùy nhân?
Tuy mang lấy tiếng hồng quần,
Cảnh Tiên còn mến, cõi trần anh thư.

TAM NƯƠNG:

TUYẾN đức năng thành đạo,
Quảng trí đắc cao huyền.
Biển mê lắt lẻo con thuyền,
Chở che khách tục, cửu tuyền ngăn sông.

TỨ NƯƠNG:

GẤM lót ngõ chưa vừa gót ngọc,
Vàng treo nhà ít học không ưa.
Đợi trông nho sĩ tài vừa,
Đằng giao khởi phụng khó ngừa Tiên thi.

NGŨ NƯƠNG:

LIỄU yểu điệu còn ghen nét đẹp,
Tuyết trong ngần khó phép so thân.
Hiu hiu nhẹ gót phong trần,
Đài sen mấy lượt gió thần đưa hương.

LỤC NƯƠNG:

HUỆ ngào ngạt đưa hơi vò dịu,
Đứng tài ba chẳng thiếu tư phong.
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Nương mây như thả cánh hồng,
Tiêu Diêu phất phướn, cõi tòng đưa Tiên.

THẤT NƯƠNG:

LỄ bái thường hành tâm đạo khởi,
Nhân từ tái thế tử vô ưu.
Ngày xuân gọi thế hảo cừu,
Trăm duyên phước tục khó bù buồn Tiên.

BÁT NƯƠNG:

HỒ HỚN HOA SEN TRẮNG nở ngày,
Càng gần hơi đẹp lại càng say.
Trêu trăng hằng thói dấu mày,
Cợt mây tranh chức Phật đài thêm hoa.

CỬU NƯƠNG:

KHIẾT sạch duyên trần vẹn giữ,
Bạc Liêu ngôi cũ còn lời.
Chính chuyên buồn chẳng trọn đời,
Thương người noi Đạo, Phật Trời cũng thương.

Đức Hộ Pháp: 
Trót đã ba năm ở xứ người, 
Đem thân đổi lấy phút vui tươi. 
Ngờ đâu vạn sự do Thiên định, 
Tuổi đã bảy mươi cũng đủ rồi. 
Nhớ tiếc sức phàm thừa chống chỏi, 
Buồn nhìn cội Đạo luống chơi vơi. 
Rồi đây ai đến cầm chơn pháp, 
Tô điểm non song Đạo lẫn đời. 

Đức Thượng Phẩm: 
Ngảnh lại mà đau cảnh đoạn tràng, 
Cõi Thiên mừng đặng dứt dây oan. 
Nợ trần đã phũi lòng son sắc, 
Ngôi vị nay vinh nghĩa đá vàng. 
Cởi tấm chơn tình lòa nhựt nguyệt, 
Phơi gan chí sĩ nhuộm giang san. 
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Bốn mươi hai tuổi sanh chưa phỉ, 
Để mắt xanh coi nước khải hoàn. 

Đức Thượng Sanh: 
Từ lúc đưa tay nắm Đạo quyền, 
Nguyện đem thi thố tấm trung kiên. 
Độ đời quyết lánh vòng danh lợi, 
Trau chí tìm roi bậc Thánh Hiền. 
Từ ái làm nền an thổ võ, 
Đức ân dụng phép tạo nhơn duyên. 
Những mong huê trạch trên nhuần gội, 
Sứ mạng làm xong giữ trọn nguyền.

 H ẾT

                                                           Đồng Đạo chiêm ngưỡng cộ Tiên



       SỐ 209           Bản Tin Thế Đạo ngày 20 tháng 9 -2023         23    
 

    Hằng năm, ᴠào ngàу rằm tháng 8 âm lịᴄh, Hội thánh đạo Cao Đài tại Toà thánh Tâу Ninh 
long trọng tổ ᴄhứᴄ đại lễ Hội уến Diêu Trì ᴄung (HYDTC). Đâу là một trong hai ᴄuộᴄ lễ 
trọng đại nhất ᴄủa đạo là lễ ᴠía Đứᴄ Chí Tôn (ᴠào ngàу mồng 9 tháng Giêng) ᴠà ngàу lễ ᴠía 
Đứᴄ Phật Mẫu (tứᴄ lễ HYDTC), mà theo quan niệm ᴄủa người ᴄó đạo Cao Đài là hai đấng 
ѕinh thành, ᴄha ᴠà mẹ ᴄủa toàn thể ᴄhúng ѕinh
Đạo Cao Đài là nền tôn giáo mới phát ѕinh tại miền Nam Việt Nam đầu thế kỷ 20 theo quan 

          
        ĐỨC DIÊU TRÌ KIM MẪU TRONG ĐẠO CAO ĐÀI
 
                                                 CỘI NGUỒN VÀ Ý NGHĨA 
                                          Duy Văn sưu tầm

               Báo Ân Từ- nơi thựᴄ hiện nghi thứᴄ ᴄúng Hội уến Diêu Trì Cung ( Ảnh Đại Dương)
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điểm “Tam giáo quу nguуên, Ngũ ᴄhi phụᴄ nhất”, nghĩa là tổng hợp hầu như tất ᴄả ᴄáᴄ tôn 
giáo trên thế giới. Do ᴠậу, ᴄáᴄ nghi thứᴄ lễ tiết trong hoạt động tín ngưỡng ᴄủa đạo Cao Đài 
đều ít nhiều ᴄó ảnh hưởng, bóng dáng ᴄủa ᴄáᴄ nền tôn giáo đã ᴄó từ trướᴄ.
Tuу nhiên, qua tìm hiểu ᴠề nền đạo ᴄó tổ đình đặt tại tỉnh nhà, người ᴠiết bài nhận thấу đại lễ 
HYDTC ᴄó thể nói là tín ngưỡng thuần tuý ᴄủa dân tộᴄ Việt Nam. Mặᴄ dù trong giáo lý đạo 
Phật ᴄũng ᴄó ᴠị Phật Mẫu Chuẩn Đề, một trong những hoá thân ᴄủa Phật Quan Âm, nhưng ý 
niệm đượᴄ thể hiện trong bài Thần ᴄhú Phật Mẫu Chuẩn Đề (trí tuệ ѕâu хa, đầу đủ mọi năng 
lựᴄ làm bất ᴄứ ᴠiệᴄ gì đem lại lợi íᴄh ᴄho ᴄhúng ѕinh) lại hoàn toàn kháᴄ ᴠới ý niệm ᴠề đấng 
Diêu Trì Kim Mẫu (mẹ ᴄủa ᴄhúng ѕinh).

Trong khi đó, tín ngưỡng “thờ Mẫu” là tín ngưỡng đã ᴄó từ rất lâu đời ᴄủa dân tộᴄ Việt Nam 
ᴠà qua ѕự ѕáng tạo ᴄủa ᴄáᴄ ᴠị tiền bối khai ѕáng đạo Cao Đài, lễ HYDTC ᴄúng ᴠía Đứᴄ Phật 
Mẫu, tứᴄ Diêu Trì Kim Mẫu đã trở thành hoạt động tín ngưỡng gần một thế kỷ, từ năm Ất 
Sửu -1925 ᴄho đến naу.
Việᴄ хáᴄ định mốᴄ thời gian tổ ᴄhứᴄ lễ HYDTC lần đầu tiên trướᴄ ᴄả khi tôn giáo Cao Đài 
ᴄhính thứᴄ làm lễ khai đạo (năm Bính Dần - 1926), đượᴄ ghi rõ trong ѕáᴄh “Đại đạo truу 
nguуên” ᴄủa táᴄ giả Huệ Chương (Hội thánh Cao Đài хuất bản năm 1929).

Táᴄ giả Huệ Chương ᴠiết theo lời kể ᴄủa ông Cao Quỳnh Đứᴄ, ᴄon ᴄủa ông Cao Quỳnh 
Diêu, một trong những ᴠị tiền bối khai ѕáng đạo Cao Đài, thuật lại ѕự ᴠiệᴄ ᴄha ᴄon ông ᴄùng 
ᴠới ᴄáᴄ ông Cao Quỳnh Cư (em ruột ông Cao Quỳnh Diêu), Phạm Công Tắᴄ ᴠà Cao Hoài 
Sang tổ ᴄhứᴄ “ᴄầu ᴄơ” ở nhà riêng ᴄủa ông Cư tại đường Calmette, Sài Gòn (naу là đường 
Nguуễn Thái Bình, quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Trong buổi “ᴄầu ᴄơ” nàу, ᴄáᴄ ông đượᴄ tiếp хúᴄ ᴠới ᴄáᴄ đấng Diêu Trì Kim Mẫu ᴠà Cửu ᴠị 
Tiên nương, nhận ѕự dạу bảo ᴄủa ᴄáᴄ đấng ᴠề ᴠiệᴄ tổ ᴄhứᴄ lễ HYDTC. Sáᴄh “Đại đạo truу 
nguуên” ᴄó đoạn: “Chú Tư (ông Cao Quỳnh Cư- NV) tôi (ông Cao Quỳnh Đứᴄ- NV), nghe 
đặng lời ấу rất mừng lòng, bèn хin ᴄô ᴄhiếu ᴄố đến mấу ổng, dạу ᴄáᴄh nào ᴄầu lịnh Kim 
Mẫu đến đặng.
Khi ấу, Thất Nương bèn biểu mấу ᴠị phải trai giới ba ngàу, ᴠà tìm ᴄho đặng Ngọᴄ Cơ ᴄầu 
lịnh Bà mới đặng. Mấу ổng không hiểu Ngọᴄ Cơ là ᴄhi, ᴄhú Tư tôi хin ᴄô ᴄhỉ dạу. Cô bèn 
ᴠẽ hình Ngọᴄ Cơ, rồi giải nghĩa ᴠà dẫn rõ ᴄăn ᴄội buổi хưa, lấу hình trạng ᴄủa ngôi ѕao Bắᴄ 
Đẩu mà tạo thành. Lại dạу ᴄáᴄh phò Ngọᴄ Cơ ᴄho mấу ổng, ᴠà biểu mấу ổng đặt một bài thi 
dự bị. Đoạn ᴄhú Tư, ᴄhú Tám tôi (ông Phạm Công Tắᴄ- NV) ᴠà anh Cao Hoài Sang ᴠưng lời 
trai giới ba ngàу; ᴠà tìm mượn đặng Ngọᴄ Cơ у theo lời dạу.

Qua đến ngàу thứ ba là buổi hẹn hò, lại nhằm tiết Trung thu, đúng đêm 14, rạng mặt rằm 
tháng tám. Ngoài trời thì trăng thanh gió mát; trong nhà ᴄhú Tư tôi lại dọn dẹp trang hoàng, 
хem ᴠào ᴄó ᴠẻ tinh khiết lắm.

Đúng giờ Tý, thảу đều đủ mặt. Tôi thấу ᴄhú tư tôi đã ѕắp đặt dọn bàn dài, rải bông lá ᴄhung 
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quanh, phía trong bàn ngaу ᴄhính giữa để một bộ đồ trà, ᴄòn ᴄhín ᴠị Tiên Cô mỗi người một 
ᴄái táᴄh, ѕắp ᴠòng theo bàn, hàng giữa dọn những trái ᴄâу tươi tốt, ngó ᴠào rất lịᴄh, tựa hình 
như đãi tiệᴄ, ᴠì ᴄhung quanh ᴄó ᴄhín ᴄái ghế mâу. Cuộᴄ ᴄúng nầу mấу ổng gọi là "Phó уến 
Diêu Trì ", đến ngàу naу hãу ᴄòn noi dấu lễ kỷ niệm ấу.

Đoạn ᴄhú Tư tôi đốt hương đèn lên, ᴄả thảу đều quỳ lạу khấn ᴠái, rồi đem Ngọᴄ Cơ ra mà 
ᴄầu. Thật quả ᴄó lịnh Cửu Thiên Nương Nương (Đứᴄ Diêu Trì Kim Mẫu- NV) đến, ᴠà đủ 
ᴄhín ᴠị Tiên Cô, mỗi ᴠị đều giáng ᴄơ ᴄhào mừng mấу ổng. Khi ấу, Thất Nương хin ba ổng 
đờn, rồi mỗi người ngâm bài thi ᴄủa mình làm, đặng hiến lễ, ᴄòn lịnh Bà ᴠà Cửu Cô an ᴠị 
mà nghe.

Chừng nhập tiệᴄ, Thất Nương lại mời ba ổng ngồi ᴄhung ᴠào ᴄho ᴠui. Cũng tội nghiệp ᴄho 
mấу ổng, ᴠì e thất lễ nên không dám. Rốt ᴠiệᴄ, ép uổng quá, mấу ổng liệu thế khó ᴄhối từ, 
mới đem ghế thêm, ѕắp ѕau lưng ᴄhín ᴄái ghế nọ, ba ổng хá rồi ngồi хuống. Tôi dòm thấу 
mấу ổng ᴄũng bắt tứᴄ ᴄười, nhưng không dám nhíᴄh mép, ᴄứ đứng khoanh taу hầu mà thôi.

Cáᴄh ᴄhừng nửa giờ, ᴄhú Tư tôi lại tái ᴄầu. Lịnh Nương Nương ᴠà ᴄhín ᴠị Tiên Cô để lời 
ᴄảm tạ ᴄhẳng ᴄùng, lại hứa rằng: “Từ đâу đã ᴄó Ngọᴄ Cơ rồi, thì tiện ᴄho Diêu Trì Cung Cửu 
Cô đến mà dạу ᴠiệᴄ”. Đêm ấу, mấу ổng thứᴄ ᴄho đến 3 giờ khuуa mới nghỉ”.
Sau buổi “ᴄầu ᴄơ” kể trên, ᴄáᴄ ông Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắᴄ, Cao Hoài Sang, Cao 
Quỳnh Diêu… tiếp tụᴄ dùng Ngọᴄ Cơ để làm phương tiện họᴄ đạo nơi Đứᴄ Chí Tôn ᴠà ᴄáᴄ 
đấng thiêng liêng rồi tiến hành khai đạo Cao Đài tại ᴄhùa Gò Kén ᴠào năm Bính Dần 1926. 
Sau đó không lâu, Hội thánh Cao Đài do ᴄáᴄ ông đứng đầu đã tậu đượᴄ khu đất 100 ha để 
хâу dựng khu nội ô Toà thánh hiện naу.
Đối ᴠới ᴠiệᴄ tổ ᴄhứᴄ đại lễ HYDTC, trong giai đoạn đầu ᴄủa quá trình “hoằng khai Đại đạo”, 
do táᴄ động ᴄhiến tranh nên việc tổ chức ᴠới nghi thứᴄ giản dị. Tuу nhiên, phần lễ ᴄhính ᴠẫn 
đượᴄ diễn ra giống như ᴄuộᴄ lễ đầu tiên do ông Cao Quỳnh Đứᴄ kể, ông Huệ Chương ᴠiết 
lại.
Đất nướᴄ, nay hết chiến tranh .Hội thánh Cao Đài ᴄó điều kiện thuận lợi để tổ ᴄhứᴄ lễ long 
trọng, quу mô như hiện naу. Cụ thể, đại lễ HYDTC đượᴄ tổ ᴄhứᴄ ᴠới hai phần lễ hội rõ rệt. 
Phần lễ đượᴄ tổ ᴄhứᴄ tại ngôi Báo Ân Từ, ᴄòn gọi là Điện thờ Phật Mẫu, ᴠới ᴄáᴄ nghi thứᴄ 
ᴄúng Hội уến diễn ra trong nội điện ᴠà phần trưng bàу quả phẩm hiến lễ ᴄủa hàng trăm họ 
đạo ở khắp ᴄáᴄ tỉnh, thành trong nướᴄ tại ᴄáᴄ gian triển lãm ᴄhung quanh Báo Ân Từ.

Sau lễ Cúng đàn Phật Mẫu lúᴄ 12 giờ trưa, đến 22 giờ rằm tháng 8 âm lịᴄh, diễn ra lễ ᴄhính 
ᴠới nghi thứᴄ Hội уến Diêu Trì như ѕáᴄh “Đại đạo truу nguуên” ᴠiết ở phần trên. Chỉ ᴄó 
kháᴄ là phần đệm đàn ᴠà ngâm ᴄáᴄ bài thi хưng tụng ᴄáᴄ đấng (gọi là “bài thài”), không phải 
do “ba ông đờn rồi mỗi người ngâm bài thi ᴄủa mình làm đặng hiến lễ”, mà do ban nhạᴄ lễ 
ᴠà đội đồng nhi Toà thánh hiến lễ; bởi lẽ ngàу naу ᴄáᴄ ᴠị Hộ pháp Phạm Công Tắᴄ, Thượng 
phẩm Cao Quỳnh Cư ᴠà Thượng ѕanh Cao Hoài Sang đều đã quу tiên. Cáᴄ “bài thài” ᴄúng 
lễ HYDTC gồm: 10 “bài thài” hiến lễ Đứᴄ Phật Mẫu ᴠà Cửu ᴠị Tiên nương (từ Nhứt nương 
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đến Cửu nương), ᴄùng 3 “bài thài” хưng tụng ᴄông đứᴄ ᴄủa 3 ᴠị tổ ᴄhứᴄ lễ HYDTC đầu tiên 
gần một thế kỷ trướᴄ.

Phần hội ᴄủa đại lễ là ᴄuộᴄ rướᴄ “Cộ Tiên” (hình tượng Đứᴄ Phật Mẫu ᴠà Cửu ᴠị Tiên nương 
ngự trên lưng ᴄhim thanh loan) ᴠà màn múa tứ linh (long, lân, quу, phụng) ᴠới dàn nhạᴄ ᴄổ 
truуền dân tộᴄ diễn hành qua Báo Ân Từ, Đền thánh trên đường Phạm Hộ Pháp, ᴠòng quanh 
ѕân Đại đồng хã trở ᴠề nơi хuất phát tại Ban nhà thuуền đường Cao Thượng Phẩm.

Với quу mô tổ ᴄhứᴄ trang trọng, rựᴄ rỡ ᴠới nội dung ᴄuộᴄ lễ đượᴄ giữ gìn, phát huу bản ѕắᴄ 
tín ngưỡng từ nguồn ᴄội ban đầu, Đại lễ HYDTC tại Toà thánh Tâу Ninh hằng năm thu hút 
hàng trăm ngàn người tham dự, không ᴄhỉ ᴄó ᴄáᴄ tín đồ ᴄủa đạo ở “lụᴄ tỉnh Nam kỳ” như 
хưa mà ᴄòn ở ᴄáᴄ họ đạo tận miền Trung, miền Bắᴄ ᴠà ᴄả Ban đại diện Hội thánh ở nướᴄ 
ngoài ᴄùng ᴠề tổ đình phụng ᴄúng.

Trong Cao-Đài giáo ngoài tôn-thờ Đứᴄ Chí-Tôn Ngọᴄ-Hoàng Thượng-Đế, ᴄòn tôn thờ 
Đấng thứ hai là Thiên-Hậu Chí-Tôn ᴄòn gọi là Diêu-Trì Kim-Mẫu haу là Phật-Mẫu đó 
là Đấng ѕinh-thành dưỡng-dụᴄ ᴠạn-linh. Loài người đã nhận biết Phật-Mẫu rất ѕớm, nhờ 
ᴄáᴄ ᴠị Tiên-nương giáng trần ᴄhỉ-giáo, mà ᴄáᴄ dân-tộᴄ nhất là phương Đông thờ phượng 
NGƯỜI từ lâu đời, ngàу naу ᴄhúng ta ᴄòn thấу lưu lại hình-tượng đồng ᴄốt, ᴄó đề-ᴄập đến 
Phật-Mẫu dưới danh hiệu Bà Chúa Tiên, Thánh-Mẫu haу là Mẫu. Phật-Mẫu đượᴄ nhân-loại 

                        Cắm hoa gian lễ phẩm ᴄủa ᴄáᴄ họ đạo trong tỉnh ( Ảnh : Đại Dương)
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tôn thờ dưới nhiều danh хưng kháᴄ nhau : Tâу phương gọi là Đứᴄ Mẹ, Đông-phương gọi là 
Cửu-Thiên Huуền-Nữ, Thái-Dương Thần-Nữ, Tiên-Thiên Thánh-Mẫu, Lão-giáo gọi là Lão 
Mẫu, Ấn Độ giáo хưng tụng NGƯỜI là Deᴠi Bhagaᴠa, Thông-Thiên-họᴄ gọi là Đứᴄ Mẹ 
Thế-Gian. Việt-Nam gọi là Bà Chúa Tiên haу là Mẫu, Mẹ-Sanh... đa ѕố nữ phái Việt-Nam 
đã tín-ngưỡng Phật-Mẫu từ lâu đời, hiện naу ở Cố-đô Huế ᴄó hội Tiên-Thiên Thánh-Mẫu, 
thờ-phụng NGƯỜI tại Điện Hòn-ᴄhén, hằng năm ᴄó tổ-ᴄhứᴄ lễ hội rất là linh-đình trọng 
thể. Trong Đạo Cao-Đài ᴄó đền thờ Phật-Mẫu, tại Thánh-địa Tâу-Ninh hằng năm ᴄó lễ hội 
lớn ᴠào ngàу rằm tháng tám. Ở mỗi địa-phương ᴄó Điện thờ Phật-Mẫu bên ᴄạnh Thánh-thất 
hương khói ѕáng ᴄhiều. Như ᴠậу tuỳ theo tín-ngưỡng mỗi nơi mà ᴄó ѕự thờ phụng, ᴄhiêm-
bái kháᴄ nhau. Sau đâу ᴄhúng ta hãу ᴄùng nhau tìm hiểu ᴠề bổn-nguуên, quуền-năng ᴠà 
ᴄông-đứᴄ ᴄủa Phật-Mẫu đối ᴠới ᴄhúng-ѕanh. 

Theo Di-lạᴄ ᴄhơn kinh, thì nơi tầng Trời Tạo-Hoá Huуền-Thiên ᴄó Đứᴄ Diêu-Trì Kim-Mẫu 
dưới quуền Phật-Mẫu ᴄó ᴄáᴄ ᴠị Phật : Quảng-Sanh, Dưỡng-dụᴄ, Chưỡng Hậu, Thủ-luân 
ᴄùng Cửu ᴠị Nữ Phật (ᴄó tên từ Nhứt nương đến Cửu Nương) ᴠà hằng-hà-ѕa-ѕố ᴄhư Phật 
tùng Lịnh NGƯỜI thường du tà thế-giới dưỡng-dụᴄ quần-ѕanh quу-nguуên Phật ᴠị.
Buổi ban ѕơ khai Đạo Cao-Đài, Phật-Mẫu ᴠà Cửu ᴠị Tiên-nương (naу là Cửu ᴠị nữ Phật), 
đã dùng thi ᴠăn qua ᴄơ-bút để dìu-dắt ᴄáᴄ Vị tiền-bối, nhờ đó mà ᴄáᴄ Ngài hiểu lẽ huуền-ᴠi, 
nhận lãnh ѕứ-mạng truуền-giáo ѕáng-lập ra Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ ᴄòn gọi là Cao-Đài 
giáo hiện naу. Còn nói ᴠề Phật-Mẫu, Đứᴄ Hộ-Pháp đã ᴄho biết quуền-năng ᴄủa NGƯỜI như 
ѕau : "... Nếu ᴄó Đứᴄ Chí-Tôn mà không ᴄó Đứᴄ Diêu-Trì Kim-Mẫu thì trong ᴠũ-trụ không 
ᴄó ᴄhi ᴠề mặt hữu ᴠi..." " Cả ᴄơ-quan tạo đoan hữu tướng thảу đều do Phật-Mẫu tạo thành. 
Khi ta đến ᴄõi Trần mang mảnh hình hài, ᴄái ᴄhơn-linh khi đến, khi ᴠề ᴄũng do taу Phật-
Mẫu ѕản-хuất, Phật-Mẫu là mẹ linh-hồn, nếu ᴄhúng ta biết ơn nặng ấу, thì ᴄàng ᴄảm mến 
ᴄái ᴄông-đứᴄ hoá-dụᴄ ѕản-хuất ᴄủa Ngài ᴠô ᴄùng. " Bâу giờ nói ᴠề tại ѕao ᴄó Phật-Mẫu :... 
Đứᴄ Chí-Tôn là nguồn ᴄội ᴄả bí pháp... trong bí pháp buổi ban ѕơ phân táᴄh ra âm dương, 
phần âm là Phật-Mẫu ѕản-хuất ᴄả ᴄơ hữu ᴠi ᴄủa ᴠũ-trụ. Bởi thế quуền-năng ᴄủa Phật-Mẫu 
là mẹ khí-thể ᴄủa ta. (Thuуết đạo ᴄủa Đứᴄ Hộ-Pháp tại Báo-ân-từ ngàу mồng một tháng 
02 Đinh-Hợi/1947). Theo Thánh giáo Đứᴄ Chí-tôn nói rằng :"... Khí Hư-ᴠô ѕanh ra ᴄó một 
Thầу ᴠà ngôi ᴄủa Thầу là Thái-ᴄựᴄ, Thầу phân Thái-ᴄựᴄ ra Lưỡng-nghi, Lưỡng nghi phân 
ra Tứ-tượng, Tứ-tượng biến Bát quái, Bát-quái biến hoá ᴠô ᴄùng mới lập ra ᴄàn khôn thế 
giới. (TNHT/Q2/62).Thầу lại phân tánh Thầу mà ѕanh ra ᴠạn ᴠật là : ᴠật ᴄhất thảo mộᴄ, ᴄôn 
trùng gọi là ᴄhúng ѕanh..." (Tríᴄh TNHT/Q2/ trang 62). Trong kinh Xưng-tụng Công-đứᴄ 
Phật-Mẫu nói rằng :" Lưỡng nghi phân khí Hư-ᴠô
Hộ-Pháp tại Đền Thánh ngàу 14 tháng 9 Mậu-Tý /1948)Đứᴄ Hộ Pháp ᴄòn ᴄho biết thêm 
rằng:"Phật-Mẫu ᴄhủ âm-quang, Chí-tôn ᴄhủ Dương-quang, âm dương tương hiệp mới ᴄó 
năng-lựᴄ ѕanh-hoá ra ᴄàn-khôn thế-giới. (Theo thuуết đạo ᴄủa Đứᴄ Hộ-Pháp giải nghĩa 
Phật-Mẫu ᴄhơn kinh).Nói ᴠề Ââm quang thì Bát-nương Diêu-Trì-ᴄung giáng ᴄơ giải thíᴄh 
như ѕau :"Aâm-quang là khí ᴄhất hỗn độn ѕơ khai khi Chí-tôn ᴄhưa tạo-hoá, lằn âm-khí ấу 
là Diêu-Trì-ᴄung, ᴄhứa để tinh-ᴠi ᴠạn-ᴠật, tỷ như ᴄái âm-quang ᴄủa phụ-nữ ᴄó trứng ᴄho 
loài người. Khi Chí-Tôn đem dương-quang ấm-áp làm ᴄho ѕinh-hoá, thì khoảng âm-quang 
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phải thối-trầm làm tinh- đẩu, là ᴄơ-quan ѕinh hoá ᴠạn-linh. Song lằn âm-quang ấу ᴄó giới-
hạn, nghĩa là nơi nào ánh dương- quang ᴄủa Chí-Tôn ᴄhưa ᴄhiếu giám thì phải ᴄòn tối tăm 
mờ-mịt, ᴄhẳng ѕanh hoá..." (Tríᴄh TNHT/QII/trang 85) Theo giải-thíᴄh trên đâу thì khi ᴄòn 
hỗn-độn ѕơ-khai ᴄhưa phân ra Trời Đất, nhưng trong đó đã ѕẵn ᴄó phần âm rồi, phần âm nàу 
ᴄhứa ᴄáᴄ уếu-tố phôi-thai ᴄủa ᴠạn-ᴠật. Tỷ như một nụ hoa non trong đó đã ѕẵn ᴄó nhị đựᴄ, 
nhưng ᴄũng ᴄó ᴄả phần nhị ᴄái, là nơi ᴄhứa ᴄhất-liệu để kết thành quả hạt ѕau nàу, đến khi 
hoa nở phân ra nhị đựᴄ ᴠà nhị ᴄái riêng biệt là lúᴄ âm dương đã phân ᴄhia, ѕau đó qua hiện-
tượng thụ phấn kết-hợp giữa nhị đựᴄ ᴠà nhị ᴄái, là lúᴄ âm dương giao phối mà kết thành quả 
hạt. Cũng như khi Thái-ᴄựᴄ đã phân ra âm dương, dương động thì khuếᴄh tán, âm tịnh thì 
ngưng kết, tứᴄ là khí kết thành ᴄhất, rồi qua hiện-tượng âm dương táᴄ-động mà khí ᴄhất kết 
tụ thành ra ᴄáᴄ tinh-ᴄầu, khi ánh dương-quang rọi ᴠào thì ᴄáᴄ tinh-ᴄầu là nơi ѕinh ra ᴠạn-ᴠật. 
Đó là quуền-năng ᴄủa Phật-Mẫu theo Cao-Đài giáo. Còn ᴄáᴄ tôn-giáo đã nói ᴠề Phật-Mẫu 
như ѕau : Theo Thông Thiên họᴄ dã nói ᴠề Đứᴄ Mẹ Thế-gian như ѕau:" Đứᴄ Mẹ Thế-Gian là 
một trạng thái Ngôi hai ᴄủa Thượng-Đế, Ngài là ᴄhúa-tể ᴄủa ᴄáᴄ ᴠị Thiên-Thần. Tinh-thần 
Ngài đã ngự-trị trong thâm-tâm ᴄon ᴄái ᴄủa Ngài là nhân-loại, trong mỗi đẳng-ᴄấp ᴄủa ᴄõi 
Trời ᴠà ᴄõi Phàm đều ᴄó Ngài hiện-diện. Quуền-năng ᴄủa Ngài rất bao-la, trí phàm không 
thể hiểu nỗi. Chẳng những Ngài là hiện thân ᴄủa tình thương đậm-đà ᴠà kỳ-diệu nhất, mà 
ᴄũng là Đấng ᴄựᴄ kỳ uу-nghiệm ᴠà quуền-lựᴄ ᴠô ѕong Ngài luôn luôn đầу ân-huệ, ᴄhứa-
ᴄhan niềm từ-bi báᴄ-ái, ѕẵn-ѕàng đáp lại ѕự kêu ᴠang ᴄầu-ᴄứu ᴄủa nhân-loại. Dù quуền-năng 
ᴄủa Đứᴄ Mẹ Thế-Gian là ᴄứu giúp tất ᴄả ѕinh-linh, nhưng Ngài ᴄhú-tâm đặᴄ-biệt đến thiếu-
nhi ᴠà phụ-nữ, nhất là lúᴄ ѕinh-ѕản, ᴠì hai hạng nàу thường уếu-đuối ᴄần phải thương-уêu 
bảo-bọᴄ nhiều hơn. Ngài luôn luôn ôm-ấp ᴠà ban ᴄho họ ѕự ᴄhở-ᴄhe, ѕự nương-nhờ khi ᴄần 
kíp, để хua đuổi ѕự nguу-nan thống khổ ở quanh mình họ. (Theo Tạp-ᴄhí Tìm-hiểu Thông-
thiên-họᴄ ѕố II, 12 Xuân Aát-mùi 1955).Theo Thiên-Chúa Giáo tôn-ᴠinh Ngài là Đứᴄ Mẹ 
hằng ᴄứu giúp, là Nữ-ᴠương Hoà-Bình. Tóm tại bổn-nguуên ᴠà quуền-năng ᴄủa Phật-Mẫu 
theo Đứᴄ Hộ-Pháp dẫn giải như ѕau : " Từng Trời Tạo-hoá-Thiên ᴄó ᴠị ᴄầm quуền năng tạo-
đoan gọi là Thiên-hậu. Nắm ᴄả Kim-bàn, tứᴄ là nắm đẳng-ᴄấp Thiêng-liêng, điều-khiển ᴄáᴄ 
ᴄhơn-linh gọi là Phật-Mẫu Diêu-Trì. " Thời kỳ nàу NGƯỜI đã хuất nguуên-linh đến dạу dỗ 
ᴄhúng ta... " Khi mở Đạo Cao-đài Chí-Tôn định ᴄho Phật-Mẫu đến giáo đạo ᴄho ᴄhúng ta, 
bảo-trọng nuôi-nấng dạу-dỗ ᴄhúng ta thì không ơn-đứᴄ nào bằng, ᴠì không ai biết thương 
ᴄon, muốn ᴄon nên người, bảo trọng binh-ᴠựᴄ ᴄon hơn mẹ... (Tríᴄh thuуết đạo ᴄủa Đứᴄ Hộ-
Pháp tại Báo-ân từ ngàу 15 tháng 8 Đinh Hợi).Như ᴠậу quуền-năng ᴄủa Phật-Mẫu rất bao 
la, trí phàm không thể hiểu nổi, bổn-nguуên ᴄủa Ngài lại quá ư linh-diệu, ngôn-ngữ hữu hạn 
ᴄủa thế-gian không ᴄó thể nào giải rõ. Nên trong ѕưu-tập nàу ᴄhỉ ᴄó thể nêu trong muôn một 
những quуền-năng quá ư kỳ-diệu ᴄủa Ngài mà thôi, nhưng ᴄhỉ ᴄó một điều quả-quуết rằng 
ᴄhúng ta đang ᴄó một Bà Mẹ Thiêng-Liêng quуền lựᴄ ᴠô-ѕong, ᴄhứa-ᴄhan niềm từ-bi báᴄ-ái 
luôn ban ân-ѕủng ᴄho mọi người, ᴄhúng ta ᴄhỉ ᴄần một tín-ngưỡng mạnh-mẽ, một thân tâm 
thanh-tịnh trong-ѕáng thì ѕẽ đón nhận đượᴄ ân-huệ ᴠà lắng nghe đượᴄ huуền-âm ᴠi-diệu ᴄủa 
NGƯỜI hướng-dẫn dìu-dắt ᴄhúng ta trong mọi ѕinh-hoạt hàng ngàу.

                                                     Duy Văn (sưu tầm)
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                                                      VƯỜN THƠ THẾ ĐẠO

         Bá Huê Viên - Nội Ô Tòa Thánh

Ia.*- Đại lễ PHẬT MẪU

Kính   thành ơn mẹ nén hương dâng
Mừng phúc cộ hoa tiên giáng trần 
Đại hội tưng bừng rồng lửa lộn
Lễ đài trống giục múa kỳ lân
Phật tiên dạy Đạo liên hoa nở 
Mẫu phụ truyền thừa huệ tánh vâng
Gia quyến an khang cùng kỉnh nguyện 
Ân trời Phật mẫu độ chúng dân
Hưng Quốc 
Dallas 4-23-2023

Họa 1
HỘI YẾN DIÊU TRÌ
 
HỘI hiệp hằng năm lễ kính dâng,
YẾN ca Phật Mẫu giáng phàm trần.
DIÊU cung chứng giám bồi Tiên tửu,
TRÌ chúng chào mừng nổi trống lân.
BÍ quyết Mẹ Sanh ban lối tắt,
PHÁP môn đạt Đạo phụng thừa vâng.
GIẢI oan tiền nghiệp, đường tu vững,
THOÁT tục hồi quy Thánh đức dân.
            Hoàn Nguyên
     San Jose*4-23-2023

Họa 2
     LỄ KÍNH DÂNG 
Đạo sử ghi rành lễ kính dâng 
Cửu Nương Phật Mẫu hội phàm trần 
Thiết bàn hoa quả thành tâm kỉnh 
Tướng Soái các Ngài dạ cảm lân 
Hội Yến ngày vui Tiên giáng thế 
Diêu Trì chỉ dạy Đạo khai vâng 
Chúng sanh thức tỉnh theo chân Mẹ*
Nối bước cùng Cha** xoá tội dân…
              Yên Hà 
            25/4/2023
* Đức Phật Mẫu -** Đức Chí Tôn 
Họa 3
NGÀY HỘI YẾN

Lòng thành khấu bái dạ trầm dâng,
Cửu vị Tiên Nương hạ thế trần.
Đại lễ Diêu Trì- cung cúc tửu,
Hội ngày Phật Mẫu- nhộn long lân.
Thánh môn đông đủ tình đoàn kết,
Từ Phụ huấn khuyên trí huệ vâng.
Theo nguyện diệu huyền bền vững chí,
Cầu Trên Mẹ độ đến phàm dân.
Song Linh
26-04-2023
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Ib.*-HỘI YỂN DIÊU TRÌ  
Hội Yến Diêu Trì ở cõi trần 
Tây Ninh Toà Thánh đẹp phong vân 
Múa lân Ông Địa, dâng lên Mẹ
Thúc trống đèn hoa đợi rước Thần
Đại Lễ Bàn Đào, chuông mỏ tụng 
Cúng Thầy Mẹ, Phật Mẫu ban ơn 
Tiền khai chức sắc chung nguồn gốc 
Đạo hữu đồng môn bước lại gần…!
MAI XUÂN THANH 
      Aug 21, 2023
Họa 1
LỄ HỘI YẾN BÀN ĐÀO
Tháng tám Tiên nương hạ giáng trần 
 Tây Ninh Thánh địa mở phong Vân
Bàn đào thiên giới Diêu Trì ngự
Hoa quả thế gian cúng Thánh Thần
Cầu nguyện tín đồ qui tựu vị
Tụng kinh bá tánh mẹ gia ơn
Tưng bừng chiên trống kỳ lân múa
Tiếng vọng âm vang xa đến gần
Hưng Quốc 
8-22-2023

Ic.*- NHỚ TRUNG THU XƯA
Mơn mang gió thổi lá bay xen 
Nhớ lúc tuổi thơ giỡn cộ đèn
Tháng tám xe hoa tiên nữ giáng 
Ngày rằm trẩy hội tín đồ chen 
Báo Ân Phật Mẫu hương lan tỏa 

Đền Thánh Chí Tôn chuông dộng rền 
Đại Đạo hoằng khai Nam Việt quốc 
Tịnh tâm tu tập Thánh Thần khen
Hưng Quốc 
Texas 9-7-2023
 
Id.*- TƯỞNG NIỆM
TƯỞNG nhớ niềm vui gặp Thánh phàm
NIỆM tâm cầu đức phước lâm sàng
NGÀY cùng tháng tận qua kỳ Hạ
HỘI khẩn thiên cơ chỉ giáo bàn
YẾN tiệc linh thiêng tam Tướng Soái
DIÊU tiêu ấn chứng lễ nghinh đàng
TRÌ lòng khấn nguyện Tiên Nương giáng
CUNG thỉnh Mẫu Nghi hạ chỉ phàm …
                Yên Hà
              14/9/2023

IIa.*- VÍA ĐỨC LÝ ĐẠI TIÊN

ĐỨC  tài thiên mệnh định do số 
LÝ      Bạch văn chương thơ tuyệt cổ
ĐẠI   nghiệp thi ca danh hậu thế
TIÊN  say bóng nguyệt lưu niên sổ 
TRƯỞNG huynh cơ bút  lệnh truyền dạy
KIÊM nhiệm oai quyền công tế phổ
GIÁO  đạo Cao Đài lệnh Chí Tôn
TÔNG đồ Đại Đạo tam kỳ  Độ            
Hưng Quốc
6-15-2023             

Hoạ 1.- ĐỨC LÝ ĐẠI TIÊN

Đức dựng trường tồn phần định số,
Lý theo diệu bút hoà nhân cổ.
Đại  đồng thơ phú rõ kỳ tài,
Tiên hiệu văn chương lưu Thánh sổ.
Trưởng vị trì tâm ý Thượng Toà,
Kiêm quyền cơ điển công thi phổ.
Giáo kinh mở rộng lệnh Thiên Tôn,
Tông phái tam kỳ Đại Đạo độ.
Song Linh
16-06-2023

Hoạ 2.- ĐỨC LÝ ĐẠI TIÊN

ĐỨC trọng mệnh thiên đâu có số
LÝ hoà chuyển thế từ kim cổ
ĐẠI nhơn thi phú biệt danh tài
TIÊN cõi Đào Nguyên ghi sách sổ
TRƯỞNG lão niên huynh xuất chúng tầm
KIÊM môn hiệp Trấn Kỳ Ba phổ
GIÁO Đài Đại Đạo chiếu Thượng Tôn
TÔNG Hội Long Hoa thuyền cứu độ …
                     Yên Hà
                   20/6/2023
HỌA 3 ĐỨC THÁI BẠCH KIM TINH
ĐỨC dẫn tài hành người thiện số,
LÝ Trường Canh Chủ Tinh kim cổ.
ĐẠI thi bá rạng nổi danh Đường;
TIÊN bút Tam kỳ cân phẩm sổ.
TRƯỞNG Trấn Oai nghiêm hưng Đạo gia,
KIÊM Huynh thế Phụ quyền ân phổ.
GIÁO khai Huỳnh Đạo Hội Long Hoa,
TÔNG chỉ Qui nguyên cơ tận độ.
Hoàn Nguyên
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IIb.*- NGÀY VÍA ĐỨC LÝ GIÁO TÔNG
Lý Bạch Kim Tinh trưởng Đại Tiên
Cao Đài Nhứt Trấn Đạo Oai Nghiêm
Vang danh nhiều kiếp trần nhơn hạ
Anh cả Giáo Tông phụng lệnh kiêm
Đức độ quyền năng tô Thánh Thể
Tây Ninh Toà Thánh địa Linh Tiêu
Tín đồ áo trắng công Ngài nhớ
Sửa tánh luyện tâm hướng cõi Thiên …
                     Yên Hà
                   16/9/2023

ĐỨC DIÊU TRÌ KIM MẪU

Nhớ ghi công đức siêu quần,
Xưa kia Kim Mẫu chính cung toàn quyền;
Mười phương phân định trung kiên,
Tám hướng Mẹ dẫn chơn truyềndiệu thâm;
Tháng năm ngày luận giờ lần,
Mười phần Mẹ đất ân cần bồi tô.
Là con là cháu nghĩ sao?
Ngày mà Địa Mẫu phân trao Đất Trời,
Phân ra bốn hướng tám nơi,
Định căn định kiếp, định thời âm dương;
Đất chao, khí quyển phi thường,
Trời thanh yên tịnh khí dương nhẹ nhàng.
Hai bên Thiên Địa vẻ vang,
Ngôi Vua Vị chúa hoàn toàn kỷ cương,
Diêu Cung Mẹ đã lo lường,
Trì Tâm ương chủng lối đường hóa sanh.
Kim Chi ngọc bích trâm anh,
Mẫu Thân Chơn Pháp cội cành huyền linh;
Phân ra tứ hướng phân trình,
Rồi đem nhị khí, rồi sinh hiệp hòa.
Lưỡng toàn Niên Luật Tiên Gia,
Nghi sanh hỏa lộc thượng tòa quang minh,
Nhị Cung tiếp dẫn công trình,
Khí Quang rạng rỡ hóa sinh nhân loài.
Tô Bằng Bửu Pháp cung soi,
Bồi Bằng báu vật trong ngoài vĩnh an;
Địa sanh thảo mộc kiện toàn,
Thiên Nhơn hiệp ý, Thánh Hoàng hiệp dân.
Đến ngày qui pháp đẩu vân,
Nay ta tri nghiệm đức ân điệp trùng.
Huynh Đệ một thịt tín trung,
Đệ là cốt nhục, hiệp tùng ý nhau ;
Tự nhiên tươi thắm muôn màu,

Điền viên sản nghiệp cùng nhau bảo toàn.
Nhớ khi cầu khẩn Mẫu Hoàng,
Ngày giờ tâm niệm, ý thoàn tâm tu,
Kỷ cương quảng pháp Văn Thù,
Niệm tình Mẫu Tử thiên thu ai hoài.
Pháp cao cơ tạo đổi thay,
Quyền uy Trời Đất thâm dày biết bao,
Tâm tuồng minh mẫn thanh cao,
Phong quan phong sắc hoàng trào chiếu phê.
Cổ ai rồi cũng trở về,
Kim thời tu luyện, hậu về Phật Tiên;
Nung là ý chí trung kiên,
Nấu toàn thánh dược trị yên bệnh loàn.
Tận tình tu sữa chỉnh trang,
Lòng yên trí vững khai hoang trí tài,
Đức cao sắc phẩm Như Lai,
Ân sâu sẽ được Cửu Đài chứng tri.
Kim thân nhẹ sắc Diêu Trì,
Mẫu ban chánh pháp hiệp quy đạo đời,
Sắc son ghi tạc muôn nơi,
Phong hòa võ thuận Đất Trời trợ ân,
Tinh quang nhựt nguyệt thánh thần,
Tường tri nhân vật đức âm Diêu Trì.
 Duy Văn sưu tầm 
 (Nguốn Face book)

 Bài thơ được giáng cơ về Đức Phật Diêu Trì Kim 
Mẫu để đời sau ghi nhớ và phụng thờ. Bài thơ 
theo thể Lục Bát.
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                         DIÊU TRÌ KIM MẪU - PHẬT MẪU DIÊU TRÌ LÀ AI?                    

                  VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT



       SỐ 209           Bản Tin Thế Đạo ngày 20 tháng 9 -2023         33    
 

     Kim Mẫu: là từ nói tắt của danh hiệu: Kim Bàn Phật Mẫu, nghĩa là Đức Phật Mẫu chưởng 
quản Kim Bàn nơi Diêu Trì Cung. Kim Bàn hay Kim Bồn là nơi Đức Phật Mẫu chứa các 
nguyên chất để tạo ra chơn thần cho vạn linh.
Kim: - Vàng, vua loài kim. - Màu vàng. - Quí báu như vàng. - Tiền bạc. Mẫu: Mẹ.
Kim Mẫu là nói tắt danh hiệu: Kim Bàn Phật Mẫu, là Đức Đại Từ Mẫu nơi cõi thiêng liêng.
* Diêu Trì Kim Mẫu là Đức Phật Mẫu chưởng quản Kim Bàn nơi Diêu Trì Cung.
* Phật Mẫu Diêu Trì là Đức Phật Mẫu ở Diêu Trì Cung.

Đây là hai danh hiệu của Đức Phật Mẫu.

NGHĨA " DIÊU-TRÌ KIM-MẪU "
Chữ Diêu, hoặc chữ Dao cũng được, có nghĩa là ngọc diêu, một thứ đá quí báu ( pierre 
précieuse ).
Chữ Trì nghĩa là ao nước, hay là hồ nước.
Hai chữ Diêu Trì hiệp lại có nghĩa là : Ao hay hồ nước, trong đó có nhiều ngọc quí báu. Đây 
có nghĩa là một cảnh trí, một cung điện, ở trên một chót núi Hi-mã-lạp-nhã (Himalaya), làm 
ranh giới giữa nước An Độ và nước Trung Hoa, gọi tên núi là Côn Lôn. Ai có coi truyện thần 
tiên thì biết đó là chỗ Ngọc Đế ngự và nhiều vị Đại Tiên tu luyện.

Chữ Kim là vàng, cũng có nghĩa là các loại kim, như bạc, đồng, chì, sắt . . .thuộc về Tây 
phương. Theo Bát quái hậu thiên (Lạc thơ), Kim nầy ở ngôi Đoài, mà Đoài là Âm kim.
Chữ Mẫu là mẹ, là chủ tể, thuộc về hữu hình. Như cuốn Đạo Đức kinh nói: "Hữu danh, vạn 
vật chi mẫu.", nghĩa là chừng Đạo có hình, có tên, Nó là mẹ sanh muôn vật.
Người ta thường hiểu chữ "mẫu" theo nghĩa thông thường, là người đàn bà sanh con, nên gọi 
Đức Diêu Trì Kim Mẫu là Bà Tây Vương Mẫu.

Theo sách vở của người Trung Hoa, Ngài là một vị Thần Tiên từ đời xưa, xa xăm. [ . . .]

Tây Vương Mẫu cũng là một vị ban thuốc trường sanh. Ngài trở thành một vị chủ tể vườn 
đào,. Ơ cõi trên trời, và cai quản các vị thần tiên cõi đó, có khác hơn cõi ta ở dưới trần nầy 
là đặng sống lâu và hưởng vô cùng khoái lạc (jouit d’une félicité parfaite). Vườn Tây Vương 
Mẫu ở trên chót núi Côn Lôn – như tôi đã nói ở trên. Ngài ở trong lầu các bằng ngọc, có 9 
từng huyền thất và chung quanh có vách thành bằng vàng.
Trong lầu có đơn phòng Tử Túy, bên trái có ao Diêu Trì, bên mặt có sông Huờn Túy. Dưới 
chơn có 9 từng nhược thủy ( nước yếu ), sóng cao muôn trượng, không có tiên xa ( xe nhờ 
bạo phong thổi đi ), vủ luân ( bánh xe bằng lông chim ) thì không thể nào đi đến đó được. 
[ . . . ]
II. NGHĨA " VÔ CỰC TỪ TÔN "
Tại sao gọi Đức Diêu Trì Kim Mẫu là Vô Cực Từ Tôn ?
Có lẽ chư đạo hữu còn nhớ nghĩa Tam cực đã có giải nhiều lần. [ . . .]
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Tam cực nghĩa là Ba ngôi cực cao cả, gọi là :

1. – Vô cực
2. – Thái cực
3. – Hoàng cực
1)- Vô cực là gì?
Vô cực nghĩa là cực vô, trong đó cực kỳ trống không, chẳng có gì khác lạ hơn nó nữa, gây ra 
các sự trở ngại cho Nó, nên gọi là Khí hồn nhiên. Tuy vậy mà Nó đủ các đức tính tiềm tàng, 
còn kín đáo, ẩn núp, cũng như con gà còn trong trứng gà, chưa có lộ hình dạng mà ta có thể 
thấy được. Cũng như trong một hột giống lúa, tuy ta chưa thấy cây lúa, mà trong đó có đủ 
sinh lực để sanh ra sau nầy cây lúa vậy.

Đạo Đức Kinh gọi cái đó là: "Đạo tự hư vô sanh nhứt khí", nghĩa là từ trong Đạo hư vô mà 
sanh ra Nhứt khí. Nhứt khí có ba phương diện hay là Ba ngôi, mà ngôi Thứ nhứt gọi là Vô 
cực.

2)- Thái cực là gì?
Thái cực nghĩa là cực thái hay là cực đại. Từ trong Vô cực là ngôi thứ nhứt lại có một điểm 
khí dương phát sanh. Hễ khí động phát sanh tức là khí dương, thì phần tịnh còn lại là khí âm. 
Cho nên Kinh Dịch nói : " Thái cực sanh lưỡng nghi" , nghĩa là Thái cực sanh ra khí âm và 
khí dương. Đạo Đức kinh gọi là Một sanh ra hai. Đây là ngôi thứ nhì của Nhứt khí, mà ngôi 
Thứ nhì gọi là Thái cực.

3)- Hoàng cực là gì?
Hoàng nghĩa là ông vua. Cực là cực cao như nói trên. Cũng gọi là Nhơn cực hay là cái phần 
tinh thần, phần tâm linh cực cao, chẳng phải ở trong vua chúa mà thôi, như người xưa hiểu , 
mà ở trong tất cả mỗi con người. Nói theo Nho giáo, thông thường, ta có thể gọi Nó là Lương 
tâm, là Lương tri, Lương năng, là Tánh lý, là Thiên lương, là Thiên chơn, . . .

Thái cực (thèse) sanh ra âm dương, mới có hai bên tương đối (anti thèse), còn Hoàng cực, 
đây có nghĩa là hổn hiệp âm dương (synthèse) , mói có xuất ra vạn pháp. Nếu không có âm 
dương tương hiệp, thì làm sao sanh hóa được ! Nên Kinh Đạo Đức nói: "Hai sanh ba", là âm 
dương hiệp sanh ra Hoàng cực.
Vậy thì Ba ngôi chỉ có Nhứt khí, mà mỗi ngôi đều có một vai tuồng riêng biệt, chẳng giống 
nhau mà luôn luôn bổ túc cho nhau. Tuy phân ba thời kỳ cho dễ hiểu, kỳ thiệt là Ba ngôi 
cùng đồng thời, phân cao hạ.
Đức Diêu Trì Kim Mẫu vẫn có một vai tuồng đặc biệt, thuộc về ngôi Vô cực, nên lấy hiệu 
là: Vô cực Từ Tôn. Nghĩa là Ngài đại diện cho ngôi Thứ nhứt là ngôi Vô cực.
Sao gọi là Từ Tôn ?
"Từ" là nhân từ, từ bi, có lòng thương xót, độ dẫn tất cả chúng sanh. Như theo thế gian, mẹ 
thuơng con một cách diệu hiền nên gọi là từ mẫu, từ thân. Trái lại, đối với cha, thì dùng 
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chữnghiêm, nghĩa là nghiêm minh, nên gọi là nghiêm phụ, nghiêm quân.
"Tôn" là cao cả, bực rất mực tôn nghiêm. Hoặc gọi là Thiên tôn, nghĩa là bực cao cả, tôn 
nghiêm, ỏ trên các từng trời, hay là trên thiên đàng.

ĐỊA MẪU CHÂN KINH ( Chú Giải )
Hồi mới tạo Thiên lập Địa, Vua Bàn Cổ xuất thế trị đời trước nhất, Ngài mới sắp đặt ngôi 
thứ, vì lẽ tự nhiên Ngài phong tặng cho Mẫu đây đến bậc tối cao tối đại.

Âm Dương hai khí đủ rồi mới kết cấu cùng nhau hiệp thành hôn phối. Nhờ có mưa thuận 
gió hòa, hiệp tác mới hóa sinh muôn loài vạn vật. Ấy vậy ai mới bước vào đường đạo đức 
thì phải trì kinh Địa Mẫu này trước hơn hết mới nhằm đạo hạnh. Trên thì cầu xin với Hoàng 
Thiên hoan lạc hỉ xả tội lỗi cho tất cả chúng sinh. Còn dưới thì khấn nguyện cùng Địa Hậu 
vui lòng bảo hộ muôn dân cho đặng an nhàn trường cửu.
Kể từ đấy Đất – Trời đã phân biệt rồi, chẳng còn mù mịt mờ ám như khi trước nữa. Đất là 
Âm, Trời là Dương. Âm Dương mới khắng khít cùng nhau chẳng hề rời rã. Thông đồng khắp 
cả cùng Trời Đất thấu đáo Nhật – Nguyệt – Tinh là ba ánh sáng và bao trùm tất cả Càn Khôn 
Vũ Trụ chẳng sót hướng nào; Bắc, Nam, Đông, Tây là bốn góc chính trụ. Hiệp với Tây Bắc, 
Tây Nam, Đông Bắc, Đông Nam là tám hướng bao vòng quanh nơi ngoài gọi là Trời đó. Còn 
Mẫu đây, Mẫu cố thủ trung ương ( trung tâm ) Mồ Kỷ ( Mậu – Kỷ ) gọi rằng đất. Bởi vậy cho 
nên Mẫu bao đường cho muôn loài từ hồi đời Tiên Thiên nhất khí, còn gọi là đời thượng cổ 
dĩ chí đời hậu thiên gọi là đời hậu lai ác thế cầu trọng. Còn phu quân Mẫu vốn thật là một vì 
Đồng Tử trường sinh bất lão, huyền diệu cao minh vô cùng. Ngài thì điếc, còn Mẫu đây thì 
câm đôi ta kết bạn cùng nhau rất nên hòa nhã, sách có chữ rằng: Thiên lung Địa á. Thần cũng 
là Dương, Khí cũng là Âm, lúc ban sơ Dương thịnh Âm suy phối hiệp mới sinh ra Trời Đất.
Đến chừng tạo Thiên lập Địa rồi thì Dương khứ Âm lai, Khí Thần giao cảm mới hóa sinh 
ra loài người hiền lành chân chính. Chân Khí là Mẫu đây. Mẫu mới thật là Âm Khí. Còn 
Chân Thần thì biến trở lại làm chúng sinh của Mẫu. Chân Thần là nhất điểm linh quang ấy 
là Dương Khí đó. Âm Dương hội hiệp gọi rằng Đấng Tạo Hóa. Tạo Hóa ra Thiên Địa trước 
hết, rồi sau mới hóa sinh ra Chúa – Thánh – Tôi – Hiền. Tuy là chẳng thấy Âm Dương giao 
cấu như phàm phu tục thế nhưng mà có thật vì Thiên Can với Địa chi thường thường luân 
chuyển sinh sinh hóa hóa ra hoài chẳng dứt. Tám sưu là mười hai, ấy là Thập Nhị Địa Chi: 
Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Còn nhị bát là mười, ấy là 
Thập Thiên Can: Giáp, At, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Can – Chi là Âm 
– Dương đó. Tử với Mẫu chẳng rời nhau thì thọ thai liền. Thai nghén cưu mang như vậy cho 
đến 10 năm chẵn. Mười năm chẵn thét mới đúng quẻ hào đã định, vì trong Bát Quái có phân 
chia 8 hướng, mỗi một hướng chia ra là 8 quẻ, mỗi quẻ ra là 6 hào, cộng chung lại là 64 quẻ, 
tẻ ra làm 384 hào. Đúng giờ mãn nguyện trúc cơ, thì trong thân của Mẫu xuất hiện ra 6 vị 
Thánh Đế Minh Quân kể ra dưới đây: Một là Vua Thiên Hoàng, hai là Vua Địa Hoàng, ba là 
Vua Nhân Hoàng, bốn là Vua Phục Hy, năm là Vua Thần Nông, sáu là Vua Hiên Viên. Qua 
đến đời Vua Phục Hy thì Ngài đã hiểu rõ máy biến hóa ra Trời Đất. Ngài bèn phân định 2 khí 
Âm Dương và họa ra một cái Bát Quái Tiên Thiên rõ 8 hướng trong Càn Khôn Vũ Trụ. Đến 
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đời Vua Thần Nông thì Ngài tiên đắc tìm kiếm ra được 5 giống lúa và 6 thứ gạo. Đến đời 
Vua Hiên Viên thì Ngài kiếm ra đủ cách để chế tạo ra y phục và các đồ vật dụng cho người 
đời cần dùng, chẳng sót món nào.
Con người mà đặng ăn no mặc lành kẻ từ 2 đời Vương đó. Rồi lưu truyền kiểu mẫu lại cho 
hợp thời tiết và hợp phong thổ.
Phật Địa Mẫu phát lạc rằng: 3 kiếp Phật xuất thế, kiếp nào cũng trong thân Mẫu mà ra. Chư 
vị Bồ Tát cũng vậy. Chẳng có vị nào lìa xa khỏi thân Mẫu này được nữa. Nếu họ ra khỏi thân 
Mẫu rồi họ nương tựa ở xứ nào cho được bao giờ. Vì bởi khắp cùng Đông, Tây, Nam, Bắc 
thì đã có 4 Bộ châu bao chùm tất cả các xứ rồi. Cùng là Xuân, Hạ, Thu, Đông; 4 mùa, 8 tiết 
trở xoay cũng do Mẫu tạo thành. Nào sông rạch, hồ, biển đâu đâu cũng chẳng rời khỏi thân 
Mẫu. Cùng muôn nước 9 Châu cũng do nơi Mẫu vun dưỡng trưởng thành. Trải qua các đời 
Vương Đế đại danh chưa có ai ra khỏi thân Mẫu. Cùng cả thảy lớn bé trong Cung Điện cũng 
do nơi Mẫu vun dưỡng trưởng thành. Khắp trong thiên hạ có Mẫu Nhạc là 5 danh sơn thắng 
cảnh hơn hết. Cùng là núi cao rừng thẳm cổ thụ ngàn năm, cũng do nơi Mẫu vun dưỡng 
trưởng thành. Các sắc nhân dân trăm họ đâu có ai lìa ra khỏi thân Mẫu được. Cùng 5 giống 
lúa 6 thứ gạo cũng do nơi Mẫu vun dưỡng tốt tươi. 72 cảnh thanh lương địa kia chẳng phải 
ở ngoài thân Mẫu này được. Cùng muôn loài cầm thú cây cỏ cũng do nơi Mẫu vun dưỡng 
trưởng thành. Con người trần thế mà sống đặng đây thì cũng nhờ ăn uống vật thực của Mẫu 
mới sống. Đến chừng chết rồi cũng phải chôn thây cất xác trở vào mình Mẫu. Sách có chũ 
rằng: sinh tại thế, tử hườn tại thổ. Tất cả Châu, Quận, Phủ, Huyện cũng chẳng rời khỏi thân 
Mẫu được. Nào am tĩnh, quán xá, thư viện, lâu đài cũng nhờ lấy tài liệu và vật chất trong 
thân thể của Mẫu mới làm ra được vững bền tốt đẹp.

Thánh Thần Tiên Hiền lớn nhỏ cũng nhờ Mẫu phong thưởng bày đặt lớp lang. Còn các chư 
Phật mà đặng kim thân bất hoại thì cũng nhờ Mẫu chứng nhận công quả cho mới đắc thành 
chánh giác. Huỳnh kim là vàng ròng của Mẫu ban bố hun đúc ra vóc ngọc mình vàng của 
các chư Phật kia. Thật là quý báu hơn tất cả chân châu bửu ngọc trong bốn phương trời. 
Thiếu chi người ham muốn vọng tưởng đến chừng kết cuộc rồi có mấy ai được đắc thành 
nguyện. Còn nào là những vàng thoi bạc nén, cùng các loại kim khí khác cũng do nơi Mẫu 
sản xuất mới có.Vậy chúng con xét lại đó mà coi có còn sót món nào ở ngoài thân Mẫu này 
đặng chăng? Các nhà Vương hầu tiểu nhược quốc nhờ Mẫu phong tặng tôn kính. Còn trải 
qua các nhà Đế Vương đại cường quốc thì cũng nhờ Mẫu sùng tôn cho mới được an hưởng 
thạnh trị lâu dài. Nước nào mà bị giặc giã cưỡng bức lấn lướt cũng do nơi Mẫu vận chuyển 
phạt hành mới có cảnh quan đấu khởi. Vậy mà chẳng thấy nước nào biết trọng kính đến thân 
danh của Lão Mẫu ráo trọi.
Lãnh, nhiễu, the, lụa, gai thô, … thứ nào cũng do Mẫu sản xuất. Cùng là bông, hoa, cây, trái, 
rau cải đủ thứ cũng do nơi Mẫu vun dưỡng trưởng thành. Các loại chua, ngọt, cay, đắng, do 
nơi Mẫu sản xuất. Cùng thuốc uống, lúa ăn trong 4 mùa cũng do nơi Mẫu vun dưỡng trưởng 
thành. Hành, hẹ, tỏi, nén kiệu do nơi Mẫu sản xuất. Cùng là gừng, đường, tiêu, ớt cũng do 
nơi Mẫu vun dưỡng trưởng thành.
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Khắp trong thiên hạ, đàn ông chí những đàn bà, con nít đều sinh ra nhiều chứng bệnh. Bởi 
vậy cho nên Mẫu tạo ra sẵn sàng cả muôn thứ thuốc đề phòng điều trị. Lại cũng có hiếm 
hạng người nam nữ chẳng ưa dùng tửu nhục mỹ vị. Vì vậy cho nên Mẫu đã tạo sẵn nào là 
dầu, muối, tương, giấm đặng cho chúng nó dùng cho vừa miệng. Món nào món ấy cũng do 
nơi Mẫu sản xuất. Trăm ban, vạn sự cũng do nơi mẫu vun dưỡng trưởng thành tất cả. Phật 
Địa Mẫu than rằng: Mẫu đã lao tâm tổn huyết với chúng con đã tận tuyệt rồi. Công lao tiêu 
trừ ấy biết lấy bút mực nào mà tả cho hết được. Vì tình Mẹ thương con nam nữ, dầu khổ lao 
thế mấy Mẫu cũng chẳng sờn. Sách còn có chữ: Phụ Mẫu ái tử chi tâm, vô sơ bất chí, vậy 
mà chúng con nỡ lòng nào quên dứt ơn sâu nghĩa cả của Mẹ cho đành. Vật ăn phẩm uống 
trang sức cân đai gì Mẫu cũng tạo hóa. Hễ Mẫu tạo hóa ra món nào, Mẫu hết lòng vun dưỡng 
trưởng thành món nấy, còn hoài cho đến ngày chung cuộc mà thôi. Mẫu cũng có thể chế biến 
ra tiền bạc đủ thứ và đủ kiểu cho chúng con mua bán chi dụng hằng ngày. Vậy mà chẳng 
thấy ai để lòng tưởng niệm đến Mẫu một tiếng coi thử. Trên đời chẳng còn sót món nào ở 
ngoài thân Mẫu. Ấy vậy mà loài vạn vật cũng hườn lại một tay Mẫu tạo hóa sinh thành tất cả 
không? Nam mô nhất tâm thành kính. Nam mô A Di Đà Phật, thật y như lời của Mẫu truyền 
bảo chẳng sai. Trước khi Mẫu hóa sinh ra có một vật thô sản mà thôi. Gọi rằng quả Địa cầu. 
Rồi nơi quả địa cầu ấy Mẫu tích trữ chẳng biết bao nhiêu tài liệu và phẩm thực, dành để cho 
sáu ngả luân hồi cần dùng chẳng hay gì hết được.

Trên đời này chỉ có mình Trời là lớn hơn hết mà thôi chứ có ai nào biết đến Mẫu. Chớ như 
Địa Mẫu này sánh cùng Hoàng Thiên kia cũng đồng một bực đó mà. Khi nào trên trời mưa 
xuống một giọt nước cam lồ Thủy, thì dưới đất bèn hóa sinh ra các loại ngũ cốc đầy đồng lấp 
ruộng. Tuy là hạt mưa ngọt ngào trong sạch kia rớt xuống đất đượm nhuần mát mẻ, vậy mà 
ai có biết đặng gốc hạt mưa ấy bởi nơi đâu mà ra chăng? Cũng bởi hút nước ở trong cốt tủy 
tinh vị của Mẫu đem lên không trung làm mây, rồi mây ấy bèn đông đặc lại thành giá, giá ấy 
gặp một luồng điển quang chiếu diệu vào, liền tan ra rơi xuống đất, thành ra mưa đó. Rồng, 
Cù tàng hình ẩn dạng dưới ngàn sông, muôn suối cũng chưa ra khỏi thân Mẫu được. Bởi vậy 
cho nên bão tố gió mây gì cũng do nơi Mẫu vận chuyển thực hành tất cả. Nếu Mẫu chẳng 
điều khiển rồng làm gió làm mây, thì bao giờ ai có thấy Rồng tự chuyên làm mưa xuống xứ 
nào đặng. Xứ nào mà chẳng có Rồng, Cù tàng hình ẩn dạng ở dưới, hễ nghe lệnh Mẫu hô 
phong hoán vũ thích lịch lôi đình nơi nào, thì Rồng nơi đó hiện ra làm gió làm mưa liền.

Nhắc tới nhắc lui mà nghe, chớ việc nào cũng do Mẫu vận trù quyết sách cả thay. Vậy mà 
người đời có mấy ai để tâm xét đến. Mẫu rất đau lòng xót dạ. Nhọc nhằn cay đắng bao nhiêu 
thì để Mẫu chịu. Còn mặc tốt ăn ngon thì chúng con toại hưởng vui cười. Phật Mẫu phát lạc 
rằng: từ xưa tới nay, Mẫu chẳng hề nhắm mắt. Hễ Mẫu nhắm mắt lại rồi, ắt có tai to nạn lớn 
sắp xảy đến cho tất cả chúng sinh liền, chẳng đợi tới giờ nhắm mắt làm cho. Nếu Mẫu xoay 
lưng sấp mặt trong chừng một giờ, thì con cá Ngao to lớn trở mình lăn qua một cái nó sẽ xủ 
tiêu sạch bách. Trời thì tan Đất thì rã. Trời Đất đâu có thấy nữa. Trên đời này sẽ thành ra một 
tràng không thì trống trơn trống lỏng rồi đó. Chừng đó các chư Phật Như Lai cũng phải tàng 
ẩn ngoài Càn Khôn. Còn chư vị Bồ Tát thì sẽ đào tẩu biệt hình dạng. Nào Vua, Chúa, Quan, 
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Dân đằng sẽ bị diệt tiêu tan rụi hết. Trời Đất Thánh Thần sẽ bị tiêu tan rã rọt, cũng như bị 
thiêu trong lò bát quái kia vậy. Sẽ chẳng còn biết đâu là Đông, Tây, Nam, Bắc chẳng nhận 
ra hướng nào cho đặng. Đến chừng đó, muôn loài vật sẽ tan nát biến ra như tro bụi kia vậy.
Phật Địa Mẫu ngự trên cõi thượng tầng tối cao huyền hóa và bảo dưỡng nhân sinh, trải hết 
lòng lành rất quảng đại như vậy đó.

ĐỨC HỘ PHÁP THUYẾT VỀ PHẬT MẪU NHƯ SAU
Quyền làm MẸ Vạn linh:
Đức Phật Mẫu là bà MẸ thiêng liêng của toàn cả Vạn linh, mà Vạn linh thì gồm đủ Bát Hồn 
(tức là 8 phẩm Chơn linh) gồm: Kim thạch hồn, Thảo mộc hồn, Thú cầm hồn, Nhơn hồn, 
Thần hồn, Thánh hồn, Tiên hồn và Phật hồn.
Nhưng tại sao quyền hành của Đức Phật Mẫu lại nhỏ hơn quyền hành của Đức Nhiên Đăng 
Cổ Phật hay Đức Di-Lạc Vương Phật?
Đức Hộ Pháp thuyết đạo Con đường TLHS giải như sau:

"Bần đạo đi ngang Cung Hỗn Nguơn Thượng Thiên , là nơi Đức Di-Lạc đã thâu pháp, đã 
định vị nơi ấy. Bần đạo có tả mà trong tâm còn mờ hồ, không biết tại sao, vì lẽ gì, Đức Phật 
Mẫu là MẸ mà phải chịu dưới quyền con là Đức Di-Lạc, trong bụng coi hơi bất mãn.
Liền khi ấy, Bần đạo ngó thấy cái tướng hình của Đức Phật Mẫu đứng đằng trước, còn Đức 
Di-Lạc ở đằng sau lưng, quì xuống, đưa hai bàn tay lên, đặng tỏ cho Bần đạo hiểu, dầu cho 
người con ấy mạnh mẽ, quyền hành thế nào, mà quyền MẸ vẫn là quyền MẸ, không thế gì 
qua được. Ngài chỉ tuân theo mạng lịnh của Đức Phật Mẫu đặng trị thế mà thôi."
Cũng trong Con đường TLHS, Đức Phạm Hộ Pháp thuyết đạo, thuật lại lúc Ngài vào Diêu 
Trì Cung bái kiến Đức Phật Mẫu, thấy cái huyền năng vô biên của Đức Phật Mẫu:
Bần đạo cùng các bạn kỳ trước đã ghé nơi Tạo Hóa Thiên, tức Tòa Thiên Cung Phật Mẫu là 
Diêu Trì Cung.
Bần đạo có nói một điều làm cho chúng ta nên suy nghĩ nhiều là: Huyền bí vô biên của Phật 
Mẫu.
"Bần đạo nói sơ lược huyền năng thế nào, mà khi chúng ta vào kiến diện Đức Phật Mẫu, ta 
ngó trên mặt Ngài, ta thấy mặt bà mẹ ta, sanh ta, đương như buổi sống, đương lo buổi trở 
về. Bần đạo tưởng ngó thấy bà mẹ sanh Bần đạo, tưởng cả thảy cũng đều ngó thấy người mẹ 
của họ vậy.
Nếu lấy theo cái trí học tưởng tượng không biết con mắt thiêng liêng có chiếu hình mẹ ta 
chiếu diệu ra không? hay là Huyền diệu vô biên của Phật Mẫu cho chúng ta thấy như vậy.
Bà mẹ hình hài chúng ta đây là nhơn viên của Đức Phật Mẫu bên phái nữ đó....
Có điều trọng hệ là dầu nam nữ cũng vậy, ráng giữ một điều nầy: Coi chừng đừng thất hiếu 
với cha mẹ. Ngày mình ngó thấy hình ảnh Đức Phật Mẫu thì thấy người Mẹ nhơn từ, hiền 
hậu vô cùng, hạnh phúc mình được hưởng đó, còn trái ngược lụng lại, nếu ta thất hiếu, ta 
dòm vào hình ảnh của Phật Mẫu, ta thấy nét mặt nghiêm nghị và lãnh đạm, chúng ta sẽ hết 
sức đau khổ đó."
Việc thờ phượng Đức Phật Mẫu hiện nay tạm đặt tại Báo Ân Từ trong Nội Ô Tòa Thánh Tây 



       SỐ 209           Bản Tin Thế Đạo ngày 20 tháng 9 -2023         39    
 

Ninh. Trong Báo Ân Từ, Đức Phạm Hộ Pháp dạy đắp tượng thờ Đức Phật Mẫu theo sự tích 
Hớn rước Diêu Trì, tức là vua Hớn Võ Đế cầu Đức Phật Mẫu giáng xuống Hoa Điện:
Sự tích: Hớn rước Diêu Trì:
Vua Hớn Võ Đế hay Hán Vũ Đế (141-87 trước Tây lịch) là vị vua thứ 5 của nhà Hớn (Hán) 
bên Tàu, có hùng tài đại lược, nhưng cũng rất tín ngưỡng Trời Phật.
Khi Hớn Võ Đế mới lên ngôi, Ngài có phát nguyện lập một cảnh chùa thật tráng lệ gọi là 
HOA ĐIỆN để sùng bái Trời Phật. Gọi là Hoa Điện, vì chùa nầy được chạm khắc hình các 
thứ hoa trên các vật liệu xây dựng, nên mới trông vào thấy như là một Cung Điện toàn bằng 
hoa.
Ngôi chùa lớn lao cực kỳ xinh đẹp như thế, nhưng nhà vua chưa quyết định thờ Đấng nào, 
chỉ để trống, chủ tâm là chờ đợi đến chừng nào nhà vua thấy được sự huyền diệu hiện tượng 
ra thì nhà vua mới sùng bái.
Đến năm Hớn Võ Đế được 61 tuổi, nhà vua tổ chức một Lễ Khánh thọ Đáo tuế long trọng, 
Ngài có sở vọng cầu khẩn thế nào cho có Đức Phật Mẫu giáng xuống chứng lễ, nên nhà vua 
lập bàn hương án trước sân chùa cầu khẩn ngày đêm, mà không biết Đức Phật Mẫu ngự ở 
nơi nào và có thấu biết chăng?
Lúc bấy giờ có Ông Đông Phương Sóc, tu đắc đạo thành Tiên, mà trước kia Ông có làm quan 
trong triều đình của Hớn Võ Đế, sau về núi tu luyện, đang ngồi tịnh, chợt động tâm, liền 
đoán biết hiểu rõ mọi việc của Võ Đế nơi triều đình. Ông liền xuống núi, đi đến kinh đô, vào 
triều đình yết kiến Võ Đế.
Vua Hớn Võ Đế gặp Đông Phương Sóc thì rất mừng rỡ, thuật hết mọi việc cho Đông Phương 
Sóc nghe và nói rõ ước vọng của nhà vua nhân cuộc Lễ Khánh thọ Đáo tuế là sở cầu Đức 
Phật Mẫu đến chứng lễ, mà không biết Đức Phật Mẫu ở nơi nào, và nhờ ai đi thỉnh, may 
mắn có Đông Phương Sóc tới, vậy nhờ khanh giúp trẫm đi thỉnh Đức Phật Mẫu được chăng?
Ông Đông Phương Sóc tâu rằng:
- Bệ Hạ đã định thì hạ thần phục mạng, dầu khổ nhọc thế nào, hạ thần cũng đến Diêu Trì 
Cung thỉnh Đức Phật Mẫu, nhưng kết quả được cùng chăng là do lòng thành cầu nguyện của 
Bệ Hạ. Vậy xin Bệ Hạ ban chiếu cho Thần đi thỉnh.
Đoạn Đông Phương Sóc lãnh chiếu chỉ ra đi.
Ông dùng huyền diệu Tiên gia, chỉ trong chốc lát, Đông Phương Sóc đã đến được Diêu Trì 
Cung nơi cõi Tạo Hóa Thiên.
Đông Phương Sóc xin vào yết kiến Đức Phật Mẫu và tâu bày hết các việc của vua Hớn Võ 
Đế khẩn cầu.
Đức Phật Mẫu cảm động và phán:
- Phật Mẫu sẽ giáng phàm vào đêm Trung Thu chứng lễ Khánh thọ của Hớn Võ Đế theo sự 
khẩn cầu, sẽ đem theo 4 Tiên đồng nữ nhạc đờn ngâm bài chúc thọ, và tặng 4 quả Đào Tiên 
. Khi Phật Mẫu đến có Thanh loan báo tin trước.
Phương Sóc rất vui mừng, bái tạ Đức Phật Mẫu, rồi cấp tốc trở lại trần gian, tâu bày các việc 
cho vua Võ Đế biết.
Nhà vua rất vui mừng và hỏi:
- Thanh loan là gì?
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Đông Phương Sóc đáp:
- Thanh loan là con chim loan màu xanh, đó là con chim lịnh của Đức Phật Mẫu, dùng để 
chở Đức Phật Mẫu du hành khắp nơi.
Xin Bệ Hạ chỉnh trang cho long trọng, trang nghiêm, tinh khiết để nghinh tiếp Đức Phật 
Mẫu, phải lập bàn hương án bên trong và bên ngoài, xông hương khử trược.
Đêm rằm Trung Thu năm đó, trăng sáng vằng vặc, đầu giờ Tý, Hớn Võ Đế quì trước Hoa 
Điện, thành tâm cầu khẩn.
Xảy thấy một con chim Thanh loan đáp xuống sân Hoa Điện. Liền khi đó, Đức Phật Mẫu 
cùng Cửu vị Tiên Nương và bốn Tiên đồng nữ nhạc giáng lâm trước Hoa Điện.
Hớn Võ Đế cung nghinh Đức Phật Mẫu vào ngự nơi Chánh điện của Hoa Điện.
Đức Phật Mẫu dạy bốn Tiên đồng nữ nhạc trao tặng cho Hớn Võ Đế 4 quả Đào Tiên và ca 
ngâm bài chúc thọ. Ông Đông Phương Sóc quì, hai tay nâng cái dĩa lên để rước lộc (rước 4 
quả Đào Tiên).
Bốn vị Tiên đồng nữ nhạc ấy có tên là: Hứa Phi Yến, An Phát Trinh, Đổng Song Thành và 
Vương Tử Phá.
Sau khi chứng lễ Đáo tuế của Vua Hớn Võ Đế xong, Đức Phật Mẫu cùng Cửu vị Tiên Nương 
và 4 Tiên đồng nữ nhạc cỡi chim Thanh loan trở về DTC nơi cõi Thiêng liêng.
Vua Hớn Võ Đế ghi nhớ hình ảnh của Đức Phật Mẫu và Chín vị Nữ Tiên, cho thợ khéo, tạc 
hình Đức Phật Mẫu và Chín vị Nữ Tiên nơi Hoa Điện để ghi nhớ sự tích và phụng thờ Đức 
Phật Mẫu.
Sự tích nầy được truyền tụng đến ngày nay.
Do đó, nơi thờ Đức Phật Mẫu được gọi là ĐIỆN chớ không gọi là ĐỀN.
Do theo sự tích nầy, Đức Hộ Pháp dạy đắp tượng thờ Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương 
nơi Báo Ân Từ như sau:
1. Trên hết là chơn dung Đức Phật Mẫu (ĐPM) cỡi thanh loan, tức là con chim loan màu 
xanh.
2. Kế đắp 9 pho tượng của Cửu vị Tiên Nương.
3. Đắp thêm 4 pho tượng của 4 Nữ nhạc theo hầu ĐPM.
4. Pho tượng ông Đông Phương Sóc quì bưng bằng hai tay một cái dĩa nâng lên khỏi đầu, 
trên dĩa có 4 quả đào Tiên do ĐPM ban tặng. Ông Đông Phương Sóc quì bên hữu ĐPM.
5. Pho tượng Đức Cao Thượng Phẩm quì trước sân Hoa Điện.
Trong khuôn tượng, đắp lên một cảnh chùa cổ tự, kiểu xưa gọi là Hoa Điện.
Đáng lẽ tạo hình Hớn Võ Đế, nhưng vì đời Hớn Võ Đế đến nay quá xa thẳm, lại nữa, nguyên 
căn của Hớn Võ Đế là chơn linh Hớn Chung Ly trong Bát Tiên giáng phàm. Nay là thời Hạ 
nguơn Tam Chuyển, bước qua Thượng nguơn Tứ Chuyển, Bát Tiên lãnh lịnh giáng phàm 
làm tướng soái cho Đức Chí Tôn mở Đạo, Đức Cao Thượng Phẩm chính là chơn linh Hớn 
Chung Ly giáng phàm kỳ nầy, nên tạo hình Đức Cao Thượng Phẩm thay vào chỗ Hớn Võ 
Đế thì thuận hơn."

                                         DIÊU TRÌ CUNG CỦA PHẬT MẪU
                                            **************************
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Diêu Trì Cung:
Diêu: Ngọc Diêu hay ngọc Dao, là loại ngọc rất quí ở cõi thiêng liêng.
Trì: cái ao.
Cung: cung điện.
Diêu trì hay Dao trì là cái ao làm bằng ngọc diêu nơi cõi thiêng liêng, ở từng Trời thứ 9 Tạo 
Hóa Thiên.
Diêu Trì Cung là cung điện bên cạnh ao Diêu Trì, là nơi thường ngự của Đức Phật Mẫu.
Bát Nương giáng cơ đêm 10-1-Nhâm Thìn (1952) giảng về Diêu Trì Cung như sau:
"Chị chào mấy em. Đêm nay Chị đến đặng chỉ cho mấy em rõ Diêu Trì Cung là nơi nào?
Nơi ao Diêu Trì có một đài phát hiện Âm quang, đài ấy thâu lằn Sanh quang của ngôi Thái 
Cực rồi đem Dương quang hiệp với Âm quang mà tạo nên chơn thần cho vạn linh trong 
CKVT.
Phật Mẫu là Đấng nắm Cơ Sanh hóa, thay quyền Chí Tôn, đứng ra thâu cả Thập Thiên can 
đem hiệp với Thập nhị Địa chi mà tạo nên vạn vật. Nơi Cung Diêu Trì là nơi tạo nên chơn 
thần và thể xác đó vậy.
Diêu Trì Cung là cung điện bằng ngọc diêu ở bên Ao Thất bửu, chớ chẳng chi lạ. Ngọc tượng 
trưng cho sự quí giá, còn Diêu là chất hơi kết tụ mà thành.
Dưới quyền của Phật Mẫu có Cửu Tiên Nương trông nom về cơ Giáo hóa cho vạn linh, còn 
ngoài ra có hằng hà sa số Phật trông nom về cơ Phổ độ mà Quan Âm Bồ Tát là Đấng cầm 
đầu.
Quan Âm Bồ Tát ngự tại cung Nam Hải, ở An Nhàn động, còn Diêu Trì Cung thì ở tại Tạo 
Hóa Thiên.
Nơi Cung Diêu Trì còn có một cõi Âm Quang riêng biệt gọi là Phong Đô đặng giáo hóa các 
chơn hồn đã bị lạc nẻo trên đường trần.
Vậy, vắn tắt hơn, Diêu Trì Cung là Cơ Sanh hóa vạn linh và vạn vật đó."

                                                  Duy Văn (sưu tầm)

 

ĐỌC - CỔ ĐỘNG - YỂM TRỢ

Bản Tin Thế Đạo - Tập San Thế Đạo

www.banthedao.net

www.banthedaohaingoai.org
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                                      ĐỜI SỐNG & SỨC KHỎE
 mINH                                    Minh Chi biên dịch

                 NHỮNG LỜI KHUYÊN TỐT NHẤT VỀ TIỀN BẠC

   Điều mà tất cả chúng ta thực sự cần là bí quyết tiết kiệm bền vững trong suốt cuộc đời và 
giúp chúng ta có một khoản tiền tích lũy lâu dài. Vì vậy, tôi đã hỏi một số chuyên gia nổi 
tiếng về bí quyết tiết kiệm của họ. Chúng ta có thể làm gì tốt hơn nữa nhỉ?

Những câu trả lời của chuyên gia có thể khiến bạn ngạc nhiên. Những bí quyết này không 
hề phức tạp chút nào — chúng rất đơn giản, mà theo lẽ thường bạn sẽ thốt lên rằng, “mình 
có thể làm điều đó!”

Không nhìn thấy tiền, thì không tiêu xài
“Hãy đối diện với điều này, ngay khi tiền vào ví hoặc tài khoản của bạn, thì hãy coi như nó 

 Nếu bạn từ lâu mong ước có những món đồ mới mà sau đó bạn không sử dụng, thì hãy xem ngôi nhà 
của mình như một trung tâm thương mại và dành ra ít thời gian để khám phá những món đồ thú vị 
mà bạn đã có. (Ảnh: Alliance Images/Shutterstock)



       SỐ 209           Bản Tin Thế Đạo ngày 20 tháng 9 -2023         43    
 

không có ở đó. Mẹo nhỏ là làm sao để chắc chắn rằng bạn không nhìn thấy tiền ngay từ đầu. 
Như thế bạn sẽ không phải băn khoăn về cách giữ tiền — hoặc cảm thấy có lỗi rằng bạn đã 
không làm gì để giữ tiền. Ông bà chủ, ngân hàng hoặc nghiệp đoàn tín dụng có thể chuyển 
tiền tự động từ khoản lương của bạn vào tài khoản tiết kiệm hoặc đầu tư của bạn — hoặc các 
tài khoản mà bạn thiết lập cho việc mua sắm y phục, du lịch, hoặc mua một chiếc xe hơi mới. 
Sau đó, bạn có thể an tâm, khi biết rằng các khoản tiền đã được sử dụng đúng mục đích.” — 
Bà Janet Bodnar, biên tập viên, Tạp chí Kiplinger’s Personal Finance.

Ăn uống từ tủ chứa thực phẩm và tủ đông lạnh của bạn một hoặc hai lần mỗi tháng

“Đọc lại những cuốn sách dạy nấu ăn của bạn hoặc tìm kiếm một vài công thức nấu ăn trên 
mạng. Lên thực đơn nấu ăn cho một tuần để dùng hết những thực phẩm mà bạn đã có. Hãy 
thử thách bản thân chỉ tiêu từ 20 đến 40 dollar cho một tuần tại cửa hàng tạp hóa trong cùng 
tuần đó. Bạn hãy rút một ít tiền mặt từ máy rút tiền tự động ATM (để bạn không bị cám dỗ 
chi tiêu nhiều hơn cho thử thách này) và sau đó chọn lựa những thực phẩm thiết yếu như: 
trái cây, sữa, và trứng. Đây là một cơ hội để tiết kiệm thêm ít tiền trong ngân sách thực phẩm 
của bạn và cũng là cơ hội thử nghiệm việc khám phá món ăn yêu thích mới của gia đình.” 
— Cô Erin Chase, tác giả của cuốn sách “The $5 Dinner Mom Cookbook” (Cuốn Sách Dạy 
Nấu Bữa Tối 5 Dollar Cho Mẹ) kiêm nhà sáng lập trang blog nổi tiếng 5DollarDinners.com.

Tích lũy giảm giá

“Bạn có thể thường xuyên kết hợp phiếu giảm giá tại cửa hàng hoặc mã giảm giá trực tuyến. 
Một năm nọ, tôi đã xoay sở để nhận được khoản mua sắm y phục miễn phí trị giá 350 dollar 
từ chuỗi cửa hàng bán lẻ Macy’s! Tôi đã kết hợp các thẻ quà tặng miễn phí từ điểm thưởng 
thẻ tín dụng, một phiếu giảm giá 25% tại cửa hàng, và một chiết khấu 20% khi mở tài khoản 
thẻ tín dụng tại cửa hàng (thêm nữa là đang có nhiều hàng hóa được giảm giá). Thực tế là, 
những khoản giảm giá và chiết khấu mà Macy’s dành cho tôi đã thổi bay tiền trong tài khoản 
của tôi và để lại một khoản tín dụng trị giá 4 dollar cho lần mua hàng tiếp theo.” — Cô Kelli 
B. Grant, phó tổng biên tập chuyên mục tài chính cá nhân của CNBC Digital cho biết.

Giảm bớt những kỳ vọng của bạn

“Những kỳ vọng của bản thân sẽ khiến chúng ta gặp rắc rối. Chúng ta nghĩ rằng mình cần 
những bộ y phục hoặc đồ dùng mới nhất, vì vậy chúng ta chi tiêu vượt quá khả năng của 
mình. Một cách để cưỡng lại ham muốn những món đồ mới này là tận dụng những thứ mà 
bạn đã có. Thưởng thức các đĩa DVD mà đã nằm dưới kệ TV của bạn trong tám năm qua. 
Đọc những quyển sách mà bạn đã mua nhưng chưa bao giờ mở ra xem. Hãy đối đãi ngôi nhà 
của bạn giống như một trung tâm thương mại. Có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên về những món đồ tốt 
mà bạn đã có rồi.” — Theo ông J.D. Roth, biên tập viên của trang blog tài chính cá nhân Get 
Rich Slowly (Làm Giàu Chậm Rãi) (GetRichSlowly.org) kiêm tác giả của cuốn sách “Your 
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Money: The Missing Manual” (Tiền Của Bạn: Cẩm Nang Còn Thiếu).

Chớ quên chi tiêu cho niềm vui

“Chúng ta cần dành ra một khoản trong ngân sách của mình cho những trải nghiệm để bồi 
đắp kỷ niệm và tình thân với mọi người: các kỳ nghỉ gia đình (ngay cả là những kỳ nghỉ giản 
đơn), thời gian ở bên người bạn đời, cà phê với bằng hữu. Khi làm những điều đó, chúng ta 
dễ dàng giản lược những thứ ít quan trọng hơn.” — Bà Liz Weston, CFP, người phụ trách 
chuyên mục tài chính cá nhân cho NerdWallet đưa ra lời khuyên.

“Chúng ta thường tin rằng các công ty có quyền lực hơn, nhưng họ không muốn bạn hủy tài 
khoản của mình. Đối với họ, bạn đáng giá hàng trăm và hàng trăm dollar — đôi khi hàng 
ngàn dollar! Vì vậy, nếu bạn bị thu phí thanh toán trễ, hãy gọi cho họ. Và nói rằng, ‘Tôi 
muốn miễn khoản phí đó. 
Tôi đã có sai sót và việc này sẽ không tái diễn lần nữa.’ Khoản phí của bạn hầu như sẽ luôn 
được hoàn lại. Trên thực tế, hãy sử dụng cụm từ sau cho tất cả các gói thuê bao của bạn: Thời 
buổi thật khó khăn. ‘Này, anh Cable Company (công ty cung cấp các chương trình truyền 
hình, internet và dịch vụ điện thoại bằng cáp ngầm), thời buổi thật khó khăn và tôi không thể 
chi trả 80-dollar-mỗi-tháng thuê bao. Tôi không thích phải hủy thuê bao, liệu các anh có thể 
làm gì để giúp tôi không?’ — Trích lời ông Ramit Sethi, tác giả của cuốn sách bán chạy “I 
Will Teach You to Be Rich” (Tôi Sẽ Dạy Bạn Cách Làm Giàu) kiêm nhà sáng lập của trang 
blog tài chính cá nhân IWillTeachYouToBeRich.com.

Tự nhủ xem mình có cần hay muốn thứ đó không?

“Lời khuyên tiết kiệm tiền bạc tốt nhất mà tôi nhận được là từ bà ngoại của tôi, Big Mama, 
người đã nuôi tôi với mức lương của một phụ tá điều dưỡng,[khi thu nhập của bà không bao 
giờ quá 13,000 dollar mỗi năm. Mặc dù với mức lương thấp, bà luôn chi trả các khoản chi 
tiêu đúng thời hạn — và có một lần bà đã trả khoản nợ mua xe hơi sớm. Bất cứ khi nào bà 
ngoại đi mua sắm, bà luôn tự nhủ liệu bà có cần hay muốn mua thứ đó. Tôi cũng làm như 
vậy — và hầu như lần nào, tôi cũng trả lại món đồ trên kệ hoặc giảm bớt những thứ mà tôi 
có. Câu hỏi đó giống như một bài hát ngân nga trong tâm trí tôi. Câu hỏi đó giúp tăng tiền 
tiết kiệm của tôi vì vậy tôi luôn có khoản tiền dư để trang trải, ngay cả khi tôi không có việc 
làm trong một năm. 
Bạn hãy bắt đầu tự hỏi bản thân câu này và nhờ đó bạn có thể tiết kiệm để sung túc.” — Theo 
lời cô Michelle Singletary, người phụ trách chuyên mục tài chính cá nhân của The Washing-
ton Post kiêm tác giả của cuốn sách “The Power to Prosper: 21 Days to Financial Freedom” 
(Sức Mạnh Để Làm Giàu: 21 Ngày đạt được Sự Tự Do Tài Chính).

                                                      Minh Chi biên dịch
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  Chứng cao huyết áp ảnh hưởng đến gần một nửa người dân Hoa Kỳ, và nhiều người không 
biết về tình trạng bệnh của mình
TÓM LƯỢC
Gần một nửa (47%) tổng số người Mỹ bị cao huyết áp, tiêu tốn khoảng 131 tỷ USD mỗi năm 
cho các chi phí y tế trực tiếp
Nhiều người bị chứng cao huyết áp không kiểm soát, làm ảnh hưởng đến hệ thống vi mạch, 
gây hại cho mắt, thận, tim và hoạt động tình dục
Bằng cách bảo đảm có đủ potassium trong các bữa ăn hàng ngày, bạn có thể ngăn ngừa cao 
huyết áp hoặc giảm phụ thuộc vào thuốc để kiểm soát bệnh
Cao huyết áp là gì?
Khi đo huyết áp, bác sĩ sẽ dùng huyết áp kế để đo áp lực mà tim tạo ra để đẩy máu qua hệ 

                               POTASSIUM GIÚP ĐIỀU TRỊ 
            CAO HUYẾT ÁP NHƯ THẾ NÀO?
                             Tân Dân biên dịch

 Có rất nhiều cách để nhận được nhiều potassium hơn từ việc ăn uống, nhưng vẫn có nhiều người 
trong chúng ta không ăn đủ. (Ảnh: Evan Lorne/ Shutterstock)
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thống động mạch. Số bên trên đại diện cho mức áp suất cao nhất cần thiết và số bên dưới 
là mức áp suất thấp nhất cần thiết. Những con số này có liên quan đến độ đàn hồi và đường 
kính của các thành động mạch.
Áp lực cần thiết để đẩy máu lưu thông trong mạch cao sẽ gây căng thẳng bất thường lên cơ 
tim và các động mạch nhỏ hơn, đồng thời làm giảm lượng oxy cung cấp đến các mạch máu 
nhỏ nhất trong cơ thể. Cả hai hậu quả này giải thích cho nhiều tác dụng phụ của chứng cao 
huyết áp.
Chỉ số huyết áp có thể thay đổi trong ngày, do đó, một chỉ số cao không phải là điều đáng lo 
ngại. Chỉ khi huyết áp cao hơn bình thường một cách liên tục hoặc kinh niên thì mới có thể 
gây ra các vấn đề về sức khỏe đáng kể.
Băng quấn huyết áp, vị trí của băng quấn trên cánh tay và cảm giác lo lắng sẽ ảnh hưởng đến 
giá trị của chỉ số huyết áp. Đo huyết áp ở cả hai cánh tay trong cùng một buổi khám cũng có 
thể cung cấp thông tin quan trọng về sức khỏe hệ tuần hoàn.
Một số nghiên cứu đã tiết lộ rằng sự khác biệt đáng kể giữa áp lực cánh tay phải và trái có 
thể cho thấy các vấn đề về hệ tuần hoàn làm tăng nguy cơ đột quỵ, bệnh động mạch ngoại vi 
hoặc các vấn đề tim mạch khác.
Mặc dù sự khác biệt nhỏ giữa hai cánh tay là bình thường, nhưng các nhà nghiên cứu nhận 
thấy những người có sự chênh lệch 5 điểm trong chỉ số tâm thu (số bên trên) có nguy cơ tử 
vong do bệnh tim cao gấp đôi trong 8 năm sau đó. Sự chênh lệch cho thấy sự hiện diện của 
mảng bám ở động mạch nuôi cánh tay có huyết áp cao hơn.
Theo một phân tích tổng hợp, nếu mức chênh lệch lớn hơn 10 điểm, nguy cơ tử vong do 
bệnh tim mạch sẽ tăng 58%. Khi mức chênh lệch tăng lên 15 điểm, rủi ro này tăng lên 88%.

Nồng độ potassium ảnh hưởng đến huyết áp
Potassium là một khoáng chất tự nhiên giữa vai trò như một chất điện giải hoặc dẫn điện 
trong cơ thể. Potassium rất quan trọng đối với hoạt động bình thường, vì cơ thể phụ thuộc 
vào điện tích trong vô số quá trình, từ tín hiệu tế bào, xung thần kinh cho đến chức năng não 
khỏe mạnh.
Tiêu chảy, nôn mửa, đổ mồ hôi nhiều (chẳng hạn như khi xông hơi) và một số loại thuốc 
có thể làm cạn kiệt hoặc phá vỡ sự cân bằng potassium. Lý do phổ biến nhất khiến nồng độ 
potassium nằm ngoài giới hạn bình thường là cách ăn uống kém.
Lượng potassium trung bình nạp vào từ thực phẩm [chỉ bằng] khoảng một nửa so với mức 
khuyến nghị là 4,700mg mỗi ngày. Nghiên cứu chứng minh rằng mức potassium thấp này có 
thể tác động đáng kể đến huyết áp, đặc biệt là khi nó liên quan đến lượng muối bình thường 
trong bữa ăn tiêu chuẩn của Tây phương.

Tiến sĩ Paul Whelton, giáo sư dịch tễ học tại Trường Y học Nhiệt đới và Sức khỏe Cộng đồng 
Đại học Tulane, cho biết trong một nghiên cứu: “Lượng potassium thấp có thể đóng một vai 
trò quan trọng trong nguồn gốc của cao huyết áp. Tăng lượng potassium nạp vào nên được 
coi là một khuyến cáo để phòng ngừa và điều trị chứng cao huyết áp, đặc biệt là ở những 
người không thể giảm lượng sodium nạp vào.”
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Potassium làm giãn thành động mạch, giữ cho cơ không bị chuột rút và giảm huyết áp. Việc 
giảm huyết áp khi bổ sung thêm potassium cũng có liên quan đến việc giảm nguy cơ đột quỵ.

Potassium có rất nhiều lợi ích

Nghiên cứu phát hiện ra rằng những phụ nữ không bị cao huyết áp tiêu thụ nhiều potassium 
nhất (gần 3,200mg mỗi ngày) đã giảm 21% nguy cơ đột quỵ. Hơn nữa, những phụ nữ tiêu 
thụ nhiều potassium nhất có nguy cơ tử vong trong thời gian nghiên cứu thấp hơn 12% so 
với những người tiêu thụ ít nhất.
Nhà nghiên cứu chính của nghiên cứu cho biết: “Potassium có thể đóng một vai trò trong 
việc cải thiện chức năng mạch máu trong não, giúp cung cấp oxy đến mô não tốt hơn, và 
ngăn chặn mô não chết do thiếu oxy.”
“Ảnh hưởng của việc tiêu thụ potassium đối với việc giảm nguy cơ đột quỵ cũng có thể là 
do cách ăn uống tốt hơn, mặc dù chúng tôi đã không điều tra điều này trong nghiên cứu.”
Potassium là khoáng chất phong phú thứ ba trong cơ thể người. Lượng potassium thích hợp 
cũng có liên quan đến việc phục hồi nhanh hơn sau khi tập thể dục và cải thiện sức mạnh cơ 
bắp. Là một chất điện giải, potassium giúp điều chỉnh sự cân bằng dịch trong tế bào và khắp 
cơ thể.
Cân bằng dịch là điều cần thiết để duy trì sự sống, ngăn ngừa mất nước ở cấp độ tế bào, và 
duy trì chức năng não. Potassium rất quan trọng trong việc truyền các xung thần kinh trong 
não, tủy sống và hệ thần kinh ngoại vi.
Mức độ potassium thấp có liên quan đến lượng insulin và glucose cao trong hội chứng 
chuyển hóa và bệnh tiểu đường type 2.

Ảnh hưởng của cao huyết áp
Thật không may, 20% những người cao huyết áp không biết về tình trạng bệnh. Điều này 
làm gia tăng đáng kể nguy cơ của các vấn đề sức khỏe, làm giảm chất lượng cuộc sống và 
tuổi thọ.
Cao huyết áp làm tăng nguy cơ đột quỵ, vì khiến các mạch máu trong não dễ bị vỡ hoặc tắc 
nghẽn hơn. Tăng gánh nặng cho cơ tim có thể dẫn đến suy tim và tổn thương các động mạch 
cung cấp oxy cho cơ tim, dẫn đến đau tim.
Chứng cao huyết áp có thể gây tổn thương các động mạch nhỏ hơn, làm giảm lượng oxy 
được cung cấp và ảnh hưởng trầm trọng đến khả năng hoạt động của các cơ quan, chẳng hạn 
như thận và mắt. Điều này có thể dẫn đến suy thận và giảm thị lực. Sự tổn thương các mạch 
máu nhỏ hơn được gọi là bệnh vi mạch, có thể dẫn đến đau thắt ngực hoặc đau ngực khi cơ 
tim không nhận đủ oxy.
Xơ vữa động mạch là một dạng tổn thương khác của hệ thống động mạch do chứng cao 
huyết áp, có thể dẫn đến bệnh mạch máu ngoại vi. Tình trạng hẹp động mạch có thể xảy ra 
ở chân, tay, dạ dày và đầu, gây ra đau và mệt mỏi.

Tỷ lệ Sodium/Potassium là chìa khóa
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Chìa khóa để làm giãn thành động mạch và giảm huyết áp là tỷ lệ sodium/potassium. Ở Hoa 
Kỳ và nhiều quốc gia phát triển khác, muối đã bị quy kết như một nguyên nhân chính gây ra 
bệnh cao huyết áp và bệnh tim.
Tuy nhiên, điều quan trọng là cần nhận ra rằng đa số người Mỹ và những người Tây phương 
khác lấy phần lớn sodium từ muối ăn bán sẵn và thực phẩm chế biến – không phải từ muối 
tự nhiên, chưa qua chế biến. Vì vậy, cả tỷ lệ giữa potassium và sodium và loại sodium được 
tiêu thụ cũng đều quan trọng.
Ăn nhiều thực phẩm chế biến và ít rau sẽ khiến tỷ lệ sodium/potassium bị mất cân bằng. Nếu 
không chắc chắn, hãy thử dùng cronometer.com/mercola để nhập các loại thực phẩm bạn ăn 
và tính toán tỷ lệ một cách tự động. Thông thường, người ta khuyến nghị nên tiêu thụ lượng 
potassium nhiều hơn sodium gấp 5 lần, nhưng đa số người Mỹ ăn sodium nhiều hơn potas-
sium gấp 2 lần.
Tỷ lệ này quan trọng hơn lượng muối tổng thể nạp vào. Một chiến lược tốt hơn để tăng sức 
khỏe cộng đồng là loại bỏ yếu tố giảm sodium nghiêm ngặt và tập trung vào các khuyến nghị 
về một tiêu chuẩn ăn uống chất lượng cao nhiều potassium, vì dưỡng chất này giúp bù đắp 
các tác dụng làm cao huyết áp của sodium. Tỷ lệ mất cân bằng này không chỉ có thể dẫn đến 
chứng cao huyết áp, mà còn có thể góp phần gây ra một số bệnh khác, bao gồm:

Sỏi thận
Suy giảm trí nhớ
Đục thủy tinh thể
Loãng xương
Rối loạn cương dương
Viêm loét dạ dày
Viêm khớp dạng thấp
Ung thư dạ dày
Vì sao cách ăn uống cân bằng là lựa chọn tốt nhất
Tốt hơn là nên lấy dưỡng chất từ thực phẩm thay vì từ chất bổ sung, vì thực phẩm chứa nhiều 
loại dưỡng chất ở các dạng khác nhau. Ví dụ, potassium trong trái cây và rau quả là potas-
sium citrate hoặc potassium malate, trong khi ở chất bổ sung thường là potassium clorua. 
Các dạng citrate và malate giúp sản xuất kiềm, có thể tăng sức khỏe xương và duy trì khối 
lượng cơ nạc khi già đi. Trong khi đó, potassium clorua thì không.

Như nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Bess Dawson-Hughes từ Đại học Tufts giải thích: “Việc không 
có đủ kiềm để cân bằng lượng acid từ ngũ cốc và protein trong cách ăn uống điển hình của 
người Mỹ sẽ làm mất canxi trong nước tiểu, dẫn đến mất xương. … Khi cơ thể có nhiều 
acid hơn mức có thể dễ dàng bài tiết, các tế bào xương sẽ nhận được tín hiệu rằng cơ thể cần 
trung hòa acid bằng kiềm. … Xương là một kho chứa kiềm lớn, vì vậy cơ thể sẽ phá vỡ một 
số xương để bổ sung kiềm cho cơ thể.”
Đối với nhiều người Mỹ, một khuyến nghị đơn giản để tăng lượng kiềm (và potassium) 
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trong khi giảm acid là ăn nhiều rau hơn và ăn ít ngũ cốc hơn.
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